
Bộ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TONG CONG TY VIGLACERA - CTCP Độc lập - Tư do - Hạnh phúc

Số: 50/TCT-CBTT
Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2019.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CỒNG TY
(Năm 2019 -  Từ 01/01/2019 tói 30/06/2019)

Kính gửi: - ủ y  ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

- Tên Công ty niêm yết: Tồng công ty Viglacera - CTCP

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16 & 17 Toà nhà Viglacera, số  1 Đại lộ Thăng 

long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 024.3553.6660 Fax: 024.3553.6671

- Vốn điều lệ: 4.483.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn nghìn bốn trăm tám 

mươi ba tỷ năm trăm triệu đồng)

- Mã chứng khoán: VGC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 26/06/2019, Tồng công ty Viglacera - CTCP đã tổ chức họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2019.

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

1
Số 02/TCT- 
NQĐHCĐ 26/06/2019

- Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Tổng 
giám đốc, Ban Kiểm soát năm 2018;

- Thông qua kết quả kiểm toán Báo cáo tài 
chính năm 2018 và thực hiện đầu tư năm 
2018;

- Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu 
tư phát triển năm 2019;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 
năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 
năm 2019;

- Thông qua thực hiện chi thù lao của HĐQT và 
Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 
2019;

- Thông qua công tác sap xếp doanh nghiệp và



STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

đồi mới doanh nehiệp năm 2019;
- Thông qua phương án sử dụng thặng dư vốn 

cồ phần.
- Thông qua kế hoạch sử dụng quỹ đầu tư phát 

triển và quỹ phát triền khoa học công nehệ 
trong năm 2019.

- Thông qua Báo cáo sử dụng vốn thu được từ 
các đợt phát hành tăng vốn của Tone Cône ty.

- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Tone ị 

Công ty phê duyệt mức khen thưởng đối với 
phần lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2018 của 
các công ty có vốn eóp của Tone Cône ty.

- Thông qua sửa đồi Điều lệ tổ chức và hoạt 
động Tống công ty và quy chế quản trị của 
Tổng cône ty phù họp với Nehị định số 
71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính 
phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 
22/9/2017 của Bộ Tài chính.

- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chịu 
trách nhiệm đánh giá năng lực của các đơn vị 
cung cấp dịch vụ thông qua các báo eiá chào 
hàne cạnh tranh và lựa chọn Cône ty kiểm 
toán có đầy đủ năng lực trên cơ sở đề xuất của 
Ban kiềm soát Tồng Cône ty đế thực hiện 
kiểm toán BCTC năm 2019.

- Thông qua số lượne thành viên HĐQT và Ban 
Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -  2024.

- ĐHĐCĐ bầu thành viên HĐQT và thành viên 
Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -  2024.

- HĐQT bô nhiệm các chức danh: Chú tịch 
HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, và Tone Giám 
đốc.



II. Hội đồng Quản trị:
1. Thông tin về thành viên HĐQT

ỉ. L Từ ngày 01/01/2019 tới ngày 25/06/2019:

STT Thành viên HĐQT Chức vụ

Số buổi họp 
tham dự 

Từ
01/01/2019

tói
25/06/2019

Tỷ lệ
Lý do

không tham 
dự

1 Ông Luyện Công Minh Chủ tịch 160 100%

2 Ông Nguyễn Anh Tuấn ủy viên 160 100%

3 Ồng Trần Ngọc Anh ủy viên 160 100%

4 Ông Nguyễn Quý Tuấn ủy viên 160 100%

5 Ông Lưu Văn Lấu ủy viên 160 100%

1.2. Từ ngày 26/06/2019 tới ngày 30/06/2019:

STT Thành viên HĐQT Chức vụ

Số buổi họp 
tham dự 

Từ
26/06/2019

tói
30/06/2019

Tỷ lệ
Lý do

không tham 
dự

1 Ông Nguyễn Văn Tuấn Chủ tịch 3 100%

2 Õng Luyện Công Minh Phó CT 3 100%

3 Ông Nguyễn Anh Tuấn ủy viên 3 100%

4 Ông Trần Ngọc Anh ủy viên 3 100%

5 Bà Đỗ Thị Phương Lan Uy viên 3 100%

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tống giám đốc: Hội 

đông quản trị định hướng cho Ban Tông giám đôc trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh và đâu tư xây dựng cơ bản đông thời đánh giá tình hình thực hiện 

N ghị quyêt H Đ Q T , các yêu  tô  ảnh hư ở ng  đên  k ê t quả hoạt động  sản xuât k inh  

doanh và đầu tư xây dựng cơ bản, đê ra mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 

cho các kỳ kinh doanh tiếp theo.



3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Thư ký Hội đồng quản 

trị tham dự các buổi họp của Hội đồng quản trị, ghi chép, lưu trữ biên bản và 

Nghị quyết các cuộc họp, các văn bản của Hội đồng quản trị.

4. Các Biên bản họp/ Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị: (Từ ngày 

01/01/2019 tới ngày 30/06/2019)

S T T Số N g h ị Q u y ế t N g à y

T h à n h
v iên
th am

d ư

N ộ i d u n g

1 0 1 /T C T -H Đ Q T 4 /1 /1 9 5/5
B iê n  b ản  h ọ p  H ộ i đ ồ n g  q u ả n  tr ị  c ô n g  ty  V ig la c e ra  - 
C T C P  vê v iệ c  tiê p  tụ c  t ín  n h iệ m  ch ứ c  d an h  c h ủ  tịch  
H ộ i đ ồ n g  q u ả n  trị T ồ n g  c ô n g  ty  V ig la c e ra  - C T C P

2 0 2 /T C T -H Đ Q T 4 /1 /1 9 5/5
N Q  v /v  t ín  n h iệ m  đ ồ n g  c h í L u y ện  C ô n g  M in h  tiếp  
tụ c  g iữ  ch ứ c  v ụ  C h ủ  t ịc h  H Đ Q T  T C T

3 0 3 /T C T -H Đ Q T 1 0 /1 /1 9 5/5
N Q  v /v  k h e n  th ư ở n g  c h o  các  tậ p  th ê  th u ộ c  T ô n g  
c ô n g  ty  V ig la c e ra  - C T C P

4 0 4 /T C T -H Đ Q T 1 0 /1 /1 9 5/5
N Q  v /v  th ô n g  q u a  B á o  c á o  đ á n h  g iá  k ế t q u ả  S X K D  
n ă m  2 0 1 8  v à  K ế  h o ạ c h  S X K D  n ăm  2 0 1 9

5 0 5 /T C T -H Đ Q T 1 8 /0 1 /2 0 1 9 5/5

N Q  v /v  th ô n g  q u a  p h ư ơ n g  án  th o á i vô n  N h à  n ư ớ c  
tạ i T ồ n g  c ô n g  ty  V ig la c e ra  - C T C P  để N Đ  D q u ản  
lý  p h ầ n  v ố n  N h à  n ư ớ c  tạ i  T C T  V ig la c e ra  - C T C P  
tr ìn h  B ộ  x â y  d ự n g  p h ê  d u y ệ t

6 0 6 /T C T -H Đ Q T 2 4 /0 1 /2 0 1 9 5/5
N Q  H Đ Q T  v /v  ch i lư ơ n g  n h ân  d ịp  T e t N g u y ê n  Đ án  
K ỷ  H ợ i 2 0 1 9  th a n h  to á n  lư ơ n g  h àn g  th án g  n ăm  
2 0 1 8  v à  ch i th ư ở n g  c h o  C B C N V

7 0 7 /T C T -H Đ Q T 2 4 /0 1 /2 0 1 9 5/5
N Q  H Đ Q T  v /v  th ô n g  q u a  c h ủ  trư ơ n g  đ ầu  tư  "D ự  án  
đ ầ u  tư  x ây  d ự n g  v à  k in h  d o a n h  k ế t cấu  h ạ  tần g  K h u  
c ô n g  n g h iệ p  Y ên  M ỹ , tỉn h  H ư n g  Y ên"

8 0 8 /T C T -H Đ Q T 2 8 /0 1 /2 0 1 9 5/5
N Q  H Đ Q T  v ề  v iệc  tặ n g  th ư ờ n g  b ằn g  tiền  m ặ t ch o  
c á c  tập  th ê , c á  n h ân

9 0 9 /T C T -H Đ Q T 3 0 /0 1 /2 0 1 9 5/5

N Q  H Đ Q T  v /v  p h ê  d u y ệ t g iớ i h ạn  tín  d ụ n g , b ảo  
lã n h  v ay  v ố n , th ê  c h ấ p  tà i sản  v à  uy  q u y ên  v a y  v ô n  
tạ i N g â n  h à n g  th ư ơ n g  m ại cô  p h â n  cô n g  th ư ơ n g  
V iệ t  N a m  - C h i n h á n h  K C N  T iên  S ơn

10 1 0 /T C T -H Đ Q T 3 1 /0 1 /2 0 1 9 5/5
N Q  H Đ Q T  v /v  th ô n g  q u a  P h ê  d u y ệ t bô  su n g  đ ịn h  
m ứ c  v ậ t tư  sả n  p h ầ m  g ạch  n g ó i đấ t sét n u n g  áp  
d ụ n g  ch o  c á c  đ ơ n  v ị có  g ó p  v ồ n  c ù a  T ô n g  c ô n g  ty

11 lO a /T C T -H Đ Q T 3 1 /0 1 /2 0 1 9 5/5

N Q  H Đ Q T  v /v  p h ê  d u y ệ t  k in h  ph í un g  hộ  Q u ỹ  "V ì 
n g ư ờ i n g h è o  n ăm  2 0 1 8 "  tỉn h  B ắc N in h , h ồ  trợ  
h u y ện  K im  B àn g  đ ó n  n h ậ n  đ ạ t ch u ân  n ô n g  th ô n  
m ớ i, ủ n g  h ộ  c h ư ơ n g  tr ìn h  "Đ êm  c h u n g  tay  T e t vì 
n g ư ờ i n g h è o  v à  n ạn  n h â n  ch ấ t đ ộ c  m àu  d a  cam  
X u ân  K ỷ  H ợ i n ăm  2 0 1 9 "  t ỉn h  H à  N am . un g  hộ  
ch ư ơ n g  tr ìn h  "X u ân  tri ân  n ăm  2 0 1 9 "  cu a  Hội hồ 
trợ  g ia đ ìn h  liệ t s ĩ  V iệ t N am



STT Số Nghị Quyết Ngày

Thành
viên
tham

dư
Nội dung

12 1 1 /T C T -H Đ Q T 1/2 /1 9 5/5

N Q  H Đ Q T  v /v  p h ê  d u y ệ t h ạn  m ứ c  n g àn  h ạn  n ăm  
2 0 1 9  c h o  C ô n g  ty  K ín h  nô i V ig la c e ra  - C h i n h án h  
T ổ n g  c ô n g  ty  V ig la c e ra  - C T C P  tạ i N g â n  h àn g  
T h ư ơ n g  m ại c ồ  p h ầ n  Đ ầ u  tư  v à  P h á t tr iể n  V iệ t 
N a m  - ch i n h á n h  H ó c  M ô n

13 1 2 /T C T -H Đ Q T 1/2 /1 9 5/5
N Q  H Đ Q T  v /v  th à n h  lập  x í n g h iệ p  th i c ô n g  h ạ  tần g  
trự c  th u ộ c  C ô n g  ty  C P  P h á t tr iể n  K C N  V ig la c e ra  
Y ê n  M ỹ  - H ư n g  Y ên

14 1 3 /T C T -H Đ Q T 1 4 /0 2 /2 0 1 9 5/5

N Q  v /v  th ố n g  n h ấ t số  liệu  g iá  trị cổ  p h ẩn  T ố n g  
cô n g  ty  V ig la c e ra  - C T C P  để N Đ D  p h ầ n  v ố n  N hà 
n ư ớ c  tạ i T ô n g  cô n g  ty  b á o  cáo  th eo  th ô n g  b áo  kết 
lu ậ n  số  1 5 /T B -B X D  n g ày  2 1 /0 1 /2 0 1 9  c ủ a  B ộ x ây  
d ự n g )

15 1 4 /T C T -N Đ D 1 4 /0 2 /2 0 1 9 5/5
B iên  b ản  h ọ p  N Đ D  v /v  b áo  cáo  b ố  su n g  th e o  th ô n g  
b á o  k ế t lu ận  số  1 5 /T B -B X D  n g à y  2 1 /0 1 /2 0 1 9  cú a  
B ộ  X â y  d ự n g

16 1 5 /T C T -H Đ Q T 1 4 /0 2 /2 0 1 9 5/5

N Q  v /v  th ô n g  q u a  bô  su n g  c ô n g  v iệ c , kế h o ạ c h  lựa 
c h ọ n  n h à  th â u  cá c  gó i th ầ u  "T ư  v ấn  lập  n h iệm  vụ  và 
lập  đ iê u  c h in h  tô n g  th ê  q u y  h o ạ c h  p h ân  k h u  x ây  
d ự n g  tỷ  lệ  1 /2 0 0 0 "  v à  "T ư  v ấn  lập  b áo  c á o  x ác  n h ận  
h o à n  th à n h  các  c ô n g  tr ìn h  b ao  v ệ  m ô i trư ờ n g  p h ân  
k h u  p h ía  N a m " v ào  D ự  án  đ ầu  tư  x ây  d ự n g  v à  k in h  
d o a n h  k ế t c ấ u  h ạ  tầ n g  K C N  P h ú  H à  g ia i đ o ạ n  I, th ị 
x ã  P h ú  T h ọ , tỉn h  P h ú  T họ

17 1 6 /B B -H Đ Q T 2 6 /0 2 /2 0 1 9 5/5
B B  H Đ Q T  v /v  tư  v ấ n  rà  so á t th a n g  b ản g  lư ơ n g , v à  
g iao  q u ỹ  lư ơ n g  k ế  h o ạ c h  n ăm  2 0 1 9

18 1 7 /T C T -H Đ Q T 2 8 /0 2 /2 0 1 9 5/5
N Q  v /v  cô n g  tác  cán  b ộ  c ủ a  C ô n g  ty  Đ ầu  tư  h ạ  tần g  
v à  Đ ô  th ị V ig la c e ra  ô n g  T rằ n  X u â n  H ù n g

19 1 8 /T C T -H Đ Q T 1/3 /19 5/5
N Q  H Đ Q T  v /v  th ô n g  q u a  nộ i d u n g  hồ  sơ  th o á i v ố n  
n h à  n ư ớ c  (d o  B ộ  X âv  d ự n g  làm  ch ú  sơ  h ữ u ) tại 
T ồ n g  cô n g  ty  V ig la c e ra  - C T C P

20 1 9 /B B -H Đ Q T 4 /3 /1 9 5/5

B B  H Đ Q T  v /v  đ iều  ch ỉn h  kể h o ạ c h  lự a  ch ọ n  n h à  
th â u  c ủ a  m ộ t số  2Ói th ấ u  th u ộ c  D ự  án  đ âu  tư  x ây  
d ự n g  K h u  n h à  ở  x ã  hộ i tạ i ô  đ ấ t C T 3 , C T 4  th u ộ c  
k h u  đ ô  th ị m ớ i K im  C h ư n g . x ã  K im  C h u n g , h u y ện  
Đ ô n g  A n h , H à  N ộ i

21 2 0 /T C T -H Đ Q T 4 /3 /1 9 5/5
N Q  v /v  hồ  trợ  k in h  p h í h o ạ t đ ộ n g  cho  cá c  B an  liên  
lạc  h ư u  trí

22 2 1 /T C T -H Đ Q T 4 /3 /1 9 5/5

N Q  H Đ Q T  v /v  th ô n g  q u a  p h ư ơ n g  án  p h â n  p h ố i lợ i 
n h u ậ n  đ ến  n g à y  3 1 /1 2 /2 0 1 8  v à  sử  d ụ n g  q u ỳ  đ ầ u  tư  
p h á t tr iể n  tạ i c á c  C T C P  có  v ố n  g ó p  c ù a  T C T  
V ig la c e ra -C T C P

23 2 2 /T C T -H Đ Q T 1 4 /0 3 /2 0 1 9 5/5
N Q  H Đ Q T  v /v  b ố  trí lại N g ư ờ i dạ i d iệ n  p h ẩ n  v ồ n . 
ủy  q u y ề n  đại d iện  cố  đ ô n g  c ủ a  T C T  tại các c ô n g  ty  
cổ  p h ần
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STT Số Nghị Quyết Ngày

Thành
viên
tham

dự
Nội dung

24 2 2 a /T C T -H Đ Q T 1 4 /0 3 /2 0 1 9 5/5

N Q  H Đ Q T  v /v  th ô n g  q u a  p h ê  d u y ệ t đ iều  c h ỉn h  bổ 
su n g  k ế  h o ạ c h  lự a  c h ọ n  n h à  th ầ u  m ộ t số  gói th ầu  
th u ộ c  D ự  án  đ ầ u  tu  x â y  d ự n g  v à  k in h  d o a n h  k ế t cấu  
h ạ  tằ n g  K C N  P h ú  H à  g ia i đ o ạ n  I, th ị x ã  P h ú  T h ọ , 
tỉn h  P h ú  T h ọ

25 2 3 /T C T -H Đ Q T 1 8 /0 3 /2 0 1 9 5/5

N Q  H Đ Q T  v /v  p h ê  d u y ệ t  ch ủ  trư ơ n g  ch o  p h é p  cô n g  
ty  S ứ  V ig la c e ra  B ìn h  D ư ơ n g  - ch i n h án h  T ô n g  cô n g  
ty  - C T C P  đ ư ợ c  đ â u  tư  m u a  sam  x e  ô tô  07  chồ  
n g ồ i p h ụ c  v ụ  c ô n g  tá c  sả n  x u ấ t k in h  d o an h

26 2 4 /T C T -H Đ Q T 2 0 /0 3 /2 0 1 9 5/5

N Q  H Đ Q T  v /v  c ô n g  n h ậ n  x ếp  loại đồ i vớ i Ư y v iên  
H Đ Q T , P h ó  T G Đ , T h à n h  v iê n  B an  k iềm  so á t v à  K ế 
to á n  trư ở n g  T ồ n g  c ô n g  ty  V ig la c e ra  - C T C P  n ăm  
2 0 1 8

27 2 6 /T C T -H Đ Q T 2 2 /0 3 /2 0 1 9 5/5

N Q  H Đ Q T  v /v  p h ê  d u y ệ t n ộ p  k h o ả n  ch ên h  lệch  
tă n g  g iữ a  g iá  tr ị  th ự c  tế  p h ầ n  v ố n  n h à  nư ớ c  tạ i thờ i 
đ iể m  d o a n h  n g h iệ p  c h ín h  th ứ c  ch u y ể n  sa n g  C T C P  
v ớ i g iá  trị p h ầ n  v ố n  n h à  n ư ớ c  tạ i th ờ i đ iểm  x ác  đ ịn h  
g iá  trị d o a n h  n g h iệ p  v ê  Q u ỹ  hỗ  trợ  sắp  x ếp  v à  p h á t 
tr iê n  d o a n h  n g h iệ p  B X D

28 2 7 /T C T -H Đ Q T 2 6 /0 3 /2 0 1 9 5/5
N Q  H Đ Q T  v /v  th ô n g  q u a  B C T C  c ủ a  C ô n g  ty  m ẹ  v à  
B C T C  h ọ p  n h â t to à n  T C T  ch o  kỳ  k ế  to á n  từ  
0 1 /0 1 /2 0 8  đ ến  3 1 /1 2 /2 0 8

29 2 8 /T C T -H Đ Q T 2 6 /0 3 /2 0 1 9 5/5

N Q  H Đ Q T  v /v  th ô n g  q u a  C h ù  trư ơ n g  đ ầu  tư  ch iều  
sâu  cả i tạo  D ây  c h u y ề n  1 ch u y ê n  đôi sán  x u ấ t sán  
p h â m  C o lo rb o d y  v à  O u td o o r  tại N h à  m áy  V ig la c e ra  
T iê n  S ơ n  - C ô n g  ty  C ô  p h ần  V ig lace ra  T iên  Sơn

30 2 9 /T C T -H Đ Q T 2 6 /0 3 /2 0 1 9 5/5

B B  H Đ Q T  v /v  c h ủ  trư ơ n g  p h â n  bố  chi phí đ ầu  tư  
h ạ  tầ n g  kỹ  th u ậ t, g iả i p h ó n g  m ặ t b à n g  c ủ a  D ự  án 
đ ầ u  tư  x â y  d ự n g  k h u  n h à  ở  x ã  hộ i cho  cô n g  n h â n  
K C N  P h ú  H à  v à o  ch i p h í đ ầu  tư  D ự  án  đ ầu  tư  x ây  
d ự n g  v à  k in h  d o a n h  k ế t c ấ u  h ạ  tằ n g  K C N  P h ú  H à 
g ia i đ o ạn  I; D ự  á n  đ ầ u  tư . kế h o ạch  lự a  ch ọ n  n h à  
th â u  c ủ a  D ự  án  đ â u  tư  x â y  d ự n g  k h u  n h à  ơ  x ã  hộ i 
cho  cô n g  n h ân  K C N  P h ú  H à  tạ i x ã  H à L ộc, th ị xã 
P h ú  T h ọ , tỉn h  P h ú  T h ọ  v à  g iao  n h iệm  v ụ  tr iê n  khai 
d ự  án

31 3 0 /T C T -H Đ Q T 2 8 /0 3 /2 0 1 9 5/5
N Q  H Đ Q T  v /v  bố  tr í  lại N g ư ờ i đại d iệ n  p h ầ n  v ố n , 
ủy  q u y ề n  đại d iệ n  cô  đ ô n g  c ủ a  T C T  tạ i C ô n g  ty  C P  
B ao  b ì v à  M á  p h a n h  V ig la c e ra

32 3 1 /T C T -H Đ Q T 2 8 /0 3 /2 0 1 9 5/5
N Q  H Đ Q T  v /v  c ô n g  n h ậ n  x ế p  loại n g ư ờ i q u àn  lí tại 
các  đ ơ n  vị ph ụ  th u ộ c  n ă m  2018

33 3 2 /T C T -H Đ Q T 2 8 /0 3 /2 0 1 9 5/5
N Q  H Đ Q T  v /v  th ô n g  q u a  v iệc  th ự c  h iện  các th u  tục  
th o á i v ố n  N h à  n ư ớ c  tạ i T ổ n g  cô n g  ty

34 3 3 /T C T -H Đ Q T 2 8 /0 3 /2 0 1 9 5/5
V /v  th ô n g  q u a  v iệ c  th ự c  h iệ n  các  th ủ  tụ c  th o á i v ố n  
N h à  n ư ớ c  tạ i T ổ n g  c ô n g  ty  V ig la c e ra  - C T C P
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35 3 4 /T C T -H Đ Q T 2 8 /0 3 /2 0 1 9 5/5
N Q  H Đ Q T  v /v  p h ê  d u y ệ t th o á i v ố n  100%  v ố n  củ a  
T ồ n g  c ô n g  ty  V ig la c e ra -C T C P  tạ i  C ô n g  ty  C P 
V in a fa c a d e

36 3 5 /T C t-H Đ Q T 2 8 /0 3 /2 0 1 9 5/5 N Q  H Đ Q T  v /v  q u y ế t to á n  lu ơ n g  n ăm  2018

37 3 7 /T C T -H Đ Q T 2 /4 /1 9 5/5
N Q  H Đ Q T  v /v  p h ê  d u y ệ t ký  p h ụ  lục  h ợ p  đ ồ n g  tư  
v ấn  n iê m  y ế t cồ  p h iế u  T ổ n g  c ô n g  ty  V ig la c e ra  - 
C T C P  p h ụ c  v ụ  c h o  m ụ c  đ íc h  c h u y ể n  sàn  g iao  d ịch

38 3 7 a /T C T -H Đ Q T 5 /4 /1 9 5/5
N Q  H Đ Q T  v /v  đ iề u  c h ỉn h , bổ  su n g  Q u y  chế  tổ  ch ứ c  
v à  h o ạ t đ ộ n g  c ô n g  ty  X â y  d ự n g  V ig la c e ra

39 3 8 /T C T -H Đ Q T 9 /4 /1 9 5/5
N Q  H Đ Q T  v /v  p h ê  d u y ệ t ch ủ  trư o n g  T h a n h  lý tài 
sả n  c ô  đ ịn h  tạ i C ô n g  ty  c ồ  p h ằn  V ig la c e ra  V ân  H ai

40 3 9 /T C T -H Đ Q T 9 /4 /1 9 5/5
N Q  H Đ Q T  v /v  đ iê u  c h ỉn h , bô  su n g  Q u v  ch ế  tô  chứ c 
v à  h o ạ t  đ ộ n g  cô n g  ty  Đ ầu  tư  H ạ  tầ n g  v à  Đ ô  thị 
V ig la c e ra

41 4 0 /T C T -H Đ Q T 9 /4 /1 9 5/5
N Q  H Đ Q T  v /v  th ô n g  q u a  g iá  th am  c h iê u  tro n g  
n g ày  g iao  d ịc h  đ ầ u  tiê n  tạ i  S ớ  G iao  d ịch  C h ứ n g  
k h o á n  T P . H ồ  C h í M in h

42 4 1 /T C T -H Đ Q T 9 /4 /1 9 5/5
N Q  H Đ Q T  v /v  th ô n g  q u a  hồ  sơ  đ ă n g  ký  n iêm  yết 
cổ  p h iế u  T ồ n g  c ô n g  ty  V ig la c e ra  - C T C P  (V G C ) 
trê n  S ở  g iao  d ịc h  C h ứ n g  k h o á n  T P H C M  (H O S E )

43 4 1 a /T C T -H Đ Q T 9 /4 /1 9 5/5

N Q  H Đ Q T  v /v  b ô  su n g  cô n g  v iệc , kê h o ạ c h  lự a  
c h ọ n  n h à  th â u  cá c  c ô n g  v iệ c  c h u ẩ n  bị đ âu  tư  h ạn g  
m ụ c  "Đ âu  nô i đ ư ờ n g  K C N  v ào  đ ư ờ n g  trán h  Q L .l 
tạ i v í  trí K m 2 2 0 + 9 8 5 (P )"  v ào  D ự  án  đ ầu  tư  x ây  
d ự n g  v à  k in h  d o a n h  k ế t cấu  h ạ  tân g  K C N  Đ ô n g  
V ăn  IV  g ia i đ o ạ n  2 (2 1 1 ,4  h a) tạ i h u y ệ n  K im  B ản g , 
tỉn h  H à  N a m

44 4 2 /T C T -H Đ Q T 1 0 /4 /1 9 5/5
N Q  H Đ Q T  v /v  đ ề  n g h ị p h ê  d u y ệ t b ao  lãn h , v ay  v ò n  
C ụ m  n h à  x ư ở n g  K C N  Y ên  P h o n g . B ấc  N in h

45 4 3 /T C T -H Đ Q T 1 0 /4 /1 9 5/5
N Q  H Đ Q T  v /v  đ iề u  c h ỉn h , bô  su n g  Q u y  ch ê  tổ  ch ứ c  
v à  h o ạ t đ ộ n g  c ủ a  C ô n g  ty  T h i cô n g  c ơ  g iớ i 
V ig la c e ra

46 4 4 /T C T -H Đ Q T 1 2 /4 /1 9 5/5

N Q  H Đ Q T  v /v  th ô n g  q u a  ch ủ  t rư ơ n g  m u a  săm  x e  ô 
tô  p h ụ c  v ụ  h o ạ t  đ ộ g n  S X K D  c ủ a  C ô n g  ty  Đ âu  tư  H ạ 
tầ n g  v à  Đ ô  th ị V ig la c e ra  tạ i T ờ  tr ìn h  số  3 6 /C T Đ T - 
T C K T  n g ày  0 2 /0 4 /2 0 1 9

47 4 4 a /T C T -H Đ Q T 1 6 /0 4 /2 0 1 9 5/5
B B  H Đ Q T  v /v  th ô n g  q u a  n g h iệm  th u  v à  th an h  lý 
h ọ p  đ ồ n g  tư  v ấ n  x ác  đ ịn h  g iá  trị d o a n h  n g h iệp  và 
đ ịn h  g iá  cô  p h ầ n  T C T

48 4 5 /T C T -H Đ Q T 1 9 /0 4 /2 0 1 9 5/5

N Q  v ề  v iệc  th ô n g  q u a  p h ê  d u y ệ t q u y ế t to án  v ố n  d ầu  
tư  h ạ n g  m ụ c  H ệ th ố n g  đ ư ờ n g  g iao  th ô n g  giai đ o ạn  
I: N ú t  g iao  C1 (M ặ t đ ư ờ n g  từ  C P Đ  D lo ạ i li đ ến  
B T N  h ạ t th ô ); H ệ th ố n g  đ ư ờ n g  g iao  th ô n g  g ia i đ o ạn  
II: T u y ế n  R D 01 +  n ú t g ia o  (M ặ t đ ư ò n g  đ ến  B T N  hạ 
th ô , bó  v ỉa . lá t h è )  v à  tu y ế n  R D 0 2  từ  cọ c  1 +  12 .37  Ị
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(K m O  +  3 2 ,2 7 )  đ ế n  c ọ c  5 (K m O  +  8 9 ,9 1 ) (Đ ắ p  đất 
K 9 8 ) th u ộ c  D ự  án  đ ầ u  tư  x ây  d ự n g  v à  k in h  d o an h  
c ơ  sở  hạ tâ n g  K C N  H ải Y ên , M ó n g  C á i, Q u ả n g  
N in h

49 4 6 /T C T -H D Q T 1 9 /0 4 /2 0 1 9 5/5

N Q  v /v  th ô n g  q u a  P D Q T  v ố n  đ ầu  tư  h o à n  th àn h  
h ạ n g  m ụ c  S an  n ề n , Đ ư ờ n g  g iao  th ô n g  (G ia i đ o ạn  1 
- 6 4 h a ) - đ ợ t 1, T h o á t  n ư ớ c  m ư a  (T u y ế n  c ố n g  N 1.9- 
C X 3 , N 3 -N 2 , M 3 -M 2 , M 1 -C X 1 , X l . l 3 -C X 4 , A 1.8- 
X 2 , A 1 .7 -A 1 .5 , A 1 .3 -C X 2 , A 1 .1 -A 1 .2 , W 5 .9 -M T 1  
v à  A 1 -M T 3 ), T h o á t  n ư ớ c  th ả i (T u v ế n  c ố n g  G 9 - 
G 1 0 -G 1 0 .3 , G 4 .5 -G 1 0 .3 )  th u ộ c  D ự  án  Đ ầu  tư  X ây  
d ự n g  v à  k in h  d o a n h  k ế t cấu  h ạ  tần g  K C N  P h o n g  
Đ iền , H u y ệ n  P h o n g  Đ iề n , tỉn h  T h ừ a  T h iên  H uế

50 4 7 /T C T -H Đ Q T 1 9 /0 4 /2 0 1 9 5/5

N Q  H Đ Q T  v /v  th ô n g  q u a  P D Q T  v ố n  đ ầu  tư  H M H T  
S an  n ền  k h u  p h ía  N a m  - đ ợ t 1 (5 2 h a ) th u ộ c  D ự  án 
Đ â u  tư  x â y  d ự n g  v à  k in h  d o a n h  k ế t cấu  h ạ  tằn g  
K C N  P h ú  H à  g ia i đ o ạ n  1, th ị  x ã  P h ú  T h ọ , tỉn h  P hú  
T họ

51 4 8 /T C T -H Đ Q T 1 9 /0 4 /2 0 1 9 5/5

N Q  H Đ Q T  v /v  th ô n g  q u a  P D Q T  v ố n  đ ầu  tư  H M H T  
S an  lâp  m ặ t b ằ n g  g ia i đ o ạn  11 - S an  nền  lô đ ấ t số  3 
v à  lô đât sô  4  th u ộ c  d ự  á n  Đ ầu  tư  x ây  d ự n g  v à  k in h  
d o a n h  kết cấu  h ạ  ta n g  K C N  Y ên  P h o n g  I, m ở  rộ n g , 
B ẳc  N in h

52 4 9 /T C T -H Đ Q T 1 9 /0 4 /2 0 1 9 5/5

N Q  H Đ Q T  v /v  th ô n g  q u a  P D Q T  v ố n  đ ầu  tư  H T H M  
T h i cô n g  x â y  lắp  v à  th iế t  b ị trạ m  b iến  áp  6 3 0 K V A  - 
D ự  án  Đ ầ u  tư  x â y  d ự n g  k h u  n h à  ở  cho  cán  b ộ  cô n g  
n h â n  v iên  K C N  Y ê n  P h o n g  tạ i ô  đấ t O C C 2  th u ộ c  
K h u  n h à  ở  v à  d ịc h  v ụ  c h o  cán  bộ  cô n g  n h ân  v iên  
K C N  Y ên  P h o n g , t ỉn h  B ẳc  N in h

53 5 0 /T C T -H Đ Q T 1 9 /0 4 /2 0 1 9 5/5

N Q  H Đ Q T  v /v  th ô n g  q u a  P D Q T  v ố n  đ ầu  tư  H T H M  
T h i cô n g  x â y  d ự n g  trạ m  b ơ m  d ần  n ư ớ c  th ả i từ  C ô n g  
ty  T N H H  S a m su n g  E le c tro n ic s  V N  v ề  trạ m  x ử  lý 
th u ộ c  gó i th â u  sô  6  : X â y  lăp  trạ m  bơ m . tu y ế n  ô n a  
(b a o  gồm : m u a  sắ m  th iế t  b ị trạm  b ơ m ) - D ự  án  
Đ T X D  trạm  x ử  lý  n ư ớ c  th ả i g ia i đ o ạn  III, c ô n g  su ấ t 
6 .0 0 0  m 3 /n g à y .đ ê m  tạ i K C N  Y ên  P h o n g  1. B ắ c  
N in h

54 5 1 /T C T -H Đ Q T 1 9 /0 4 /2 0 1 9 5/5

N Q  H Đ Q T  v /v  th ô n g  q u a  P D Q T  vố n  đ ẩu  tư  H T  
cô n g  trìn h  n h à  ở  c a o  tâ n u  kêt h ọ p  d ịch  vụ  th ư ơ n g  
m ại O C T 2  th u ộ c  D ự  án  Đ ầu  tư  x ây  d ự n g  K h u  ch ứ c  
n ă n g  đô  th ị X u â n  P h ư ơ n s , N a m  T ừ  L iêm . H à N ội

55 5 2 /T C T -H Đ Q T 1 9 /0 4 /2 0 1 9 5/5

N Q  H Đ Q T  v /v  th ô n g  q u a  P D Q T  v ố n  đ ầu  tư  H T H M  
S an  n ền  lô 1. lô  2 a  v à  m ư ơ n g  1 ( từ  cọ c  1 đ ế n  cọ c  
4 0 ), n ền  đ ư ờ n g  tu y ế n  1 tạ i ô  đ ấ t C N 2 2  và c â y  x a n h  
b ã i đ ỗ  x e  2 (b ổ  su n g  k h u  đ ấ t g iai đ o ạn  III) th u ộ c  D ự  
án  đ ầu  tư  x â y  d ự n ư  v à  k in h  d o an h  kết cấu  h ạ  tầ n g  
K C N  Y ên  P h o n g
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56 5 3 /T C T -H Đ Q T 1 9 /0 4 /2 0 1 9 5/5
N Q  H Đ Q T  v /v  th ô n g  q u a  P D Q T  v ố n  đ ầu  tư  H T H M  
D ự  án  Đ ầ u  tư  x â y  d ự n g  K h u  đô  th ị m ớ i Đ ặ n g  X á, 
G ia  L âm , H à  N ộ i

57 5 4 /T C T -H Đ Q T 1 9 /0 4 /2 0 1 9 5/5

N Q  H D Q T  v /v  th ô n g  q u a  P D Q T  v ố n  đ ầu  tư  H T H M  
H ệ  th ố n g  p h ò n g  c h á y , c h ữ a  ch áy  - D A  Đ T X D  kh u  
n h à  ở  th ư ơ n g  m ạ i v à  d ịc h  v ụ  K h u  Đ T M  Đ ặ n g  X á. 
G ia  L âm , H à  N ộ i

58 5 5 /T C T -H Đ Q T 1 9 /0 4 /2 0 1 9 5/5

N Q  v /v  th ô n g  q u a  P D Q T  v ố n  đ ầ u  tư  h o àn  thành  
h ạ n g  m ụ c  P h ân  h o à n  th iệ n , cấp  đ iện , cấp  n ư ớ c . . . -  
D A  Đ T X D  k h u  n h à  ở  c h o  C B C N V  K C N  Y ên  
P h o n g , tỉn h  B ắc N in h

59 5 6 /T C T -H Đ Q T 1 9 /0 4 /2 0 1 9 5/5

N Q  v /v  th ô n g  q u a  P D Q T  v ố n  đ ầ u  tư  h o àn  th àn h  
h ạ n g  m ụ c  h ệ  th ố n g  c ấ p  đ iệ n  tru n g  th ế  T B A  - N 0 2 , 
N 0 5  v à N 0 6 . . .  D A  Đ T X D  K h u  đ ô  th ị m ớ i Đ ặ n g  X á 
2 , G ia  L âm , H à  N ộ i

60 5 7 /T C T -H Đ Q T 1 9 /0 4 /2 0 1 9 5/5
N Q  v /v  th ô n g  q u a  P D Q T  v ố n  đ ầu  tư  03 c ô n g  trìn h , 
h ạ n g  m ụ c  h o à n  th à n h  th u ộ c  D ự  án  đ ầ u  tư  x ây  d ự n g  
K h u  đô  th ị m ớ i Đ ặ n g  X á , G ia  L âm , H à  N ội

61 5 8 /T C T -H Đ Q T 1 9 /0 4 /2 0 1 9 5/5
N Q  v /v  th ô n g  q u a  P D Q T  v ố n  đ ầu  tư  h o àn  th à n h  các 
h ạ n g  m ụ c  V á c h  tắm  k ín h , cử a  sổ  k in h .. .D A  K hu  
n h à  ở  cao  c â p  V ig la c e ra  T o w e r

62 5 9 /T C T -H Đ Q T 1 9 /0 4 /2 0 1 9 5/5
N Q  v /v  th ô n g  q u a  P D Q T  v ố n  đ au  tư  các  h ạn g  m ục 
cô n g  tr ìn h  h o à n  th à n h  th u ộ c  D A  Đ T X D  hệ th ố n g  hạ 
tầ n g  k ỳ  th u ậ t trư ờ n g  t ru n g  c ấ p  n g h ề  V ig la c e ra

63 6 0 /T C T -H Đ Q T 1 9 /0 4 /2 0 1 9 5/5

N Q  v /v  th ô n g  q u a  P D Q T  v ố n  d ẩu  tư  h o àn  th àn h  
h ạ n g  m ụ c  S an  n ền  đ ợ t 2 . . .  D A  D D T X D  v à  K D  kết 
c ấ u  h ạ  tầ n g  K C N  Đ ồ n g  V ă n  IV  giai đ o ạn  1, K im  
B ản g , H à  N am

64 6 1 /T C T -H Đ Q T 1 9 /0 4 /2 0 1 9 5/5

N Q  v /v  th ô n g  q u a  P D Q T  v ô n  đ âu  tư  h o àn  th àn h  
cô n g  tr ìn h  S ử a  c h ữ a  đ ư ờ n g  g iao  th ô n g  tạ i K C N  
T iên  S ơ n  v à  T iê n  S ơ n  m ở  rộ n g , tỉn h  B ắc N in h  năm  
2 0 1 7

65 6 2 /T C T -H Đ Q T 1 9 /0 4 /2 0 1 9 5/5

N Q  v /v  th ô n g  q u a  P D Q T  v ố n  đ ầu  tư  h o àn  thành  
h ạ n g  m ụ c  C h i ph í bồ i th ư ờ n g  G P M B  th án g  11- 
12/2009* 2 0 1 0 , 2 0 1 6  D A  D T X D  v à  K D  k ế t c a u  hạ 
tâ n g  K C N  Đ ô n g  M a i, h u y ện  Y ên H ư n g , tin h  Q u a n g  
N in h

66 6 3 /T C T -H Đ Q T 1 9 /0 4 /2 0 1 9 5/5
B B  v /v  th ô n g  q u a  c h ủ  trư ơ n g  B an  h à n g  q u v  đ ịn h  
tạ m  th ờ i v ề  c h ế  đ ộ  c h ín h  sách , chi tiêu  tà i ch ín h  cua  
C ô n g  ty  V ỉm a rie l - C T C P

67 6 5 /T C T -H Đ Q T 2 2 /0 4 /2 0 1 9 5/5

N Q  H Đ Q T  th ô n g  q u a  đ iề u  c h ỉn h  k ế  h o ạch  lự a ch ọ n  
n h à  th âu  gó i th âu  4 .4  "T rích  đ o  b an  đô  d ịa  ch ín h  ty 
lệ  1 /500  p h ụ c  v ụ  th u  hồi đ ấ t, G P M B  d o t IV 
(8 3 ,3 3 h a )"  th u ộ c  D A  Đ T X D  v à  K D  k ế t cấu  h ạ  tần g  
K C N  P h ú  h à  g iai đ o ạ n  I, P h ú  T họ

68 6 7 /T C T -H Đ Q T 2 3 /0 4 /2 0 1 9 5/5
N Q  v /v  th ô n g  q u a  đ iề u  c h ỉn h  K H  lự a  c h ọ n  n h à  th ầu  
gó i th ầ u  số  2 6  " T ư  v ấn  G S  th i cô n g  x ây  d ự n g  v à  lap
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đ ặ t th iế t  b ị n h à  c a o  tầ n g  K T X 4 "  D A  Đ T X D  K h u  
d ịch  vụ , n h à  ở  c ô n g  n h â n  K C N  Đ ồ n g  V ăn  IV , K im  
B ản g , H à  N a m

69 6 8 /T C T -H Đ Q T 2 3 /0 4 /2 0 1 9 5/5

N Q  v /v  th ô n g  q u a  P D Q T  v ố n  đ ầu  tư  h o à n  th àn h  
h ạ n g  m ụ c  C h i p h í tiề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t - D A  Đ T X D  khu  
n h à  ở  th ư ơ n g  m ạ i v à  d ịc h  v ụ  tạ i lô N 0 3 , N 0 4 , N 0 5 A  
Đ ặ n g  X á , G ia  L âm , H à  N ộ i

70 6 9 /T C T -H Đ Q T 2 3 /0 4 /2 0 1 9 5/5

N Q  v /v  th ô n g  q u a  P D Q T  v ố n  đ ẩu  tư  h o àn  th àn h  
h ạn g  m ụ c  C u n g  c ấ p  lấp  đ ặ t hệ th ố n g  th iế t bị trạm  
x ử  lý  n ư ớ c  th ả i;  T h i c ô n g  x ây  lắp  hệ th ố n g  P C C C .. .  
D A  Đ T X D  k h u  n h à  ở  v à  cô n g  tr ìn h  C C -T T  tạ i số  
671 H o à n g  H o a  T h á m , H à  N ội

71 7 0 /T C T -H Đ Q T 2 3 /0 4 /2 0 1 9 5/5

N Q  v /v  th ô n g  q u a  P D Q T  v ố n  đ ầu  tư  h o àn  th àn h  
h ạ n g  m ụ c  H ệ th ô n g  đ ư ờ n g  g iao  th ô n g : T u y ế n  số  1 
từ  cọ c  1 đ ê n  2 2 ; H ệ  th ô n g  th o á t n ư ớ c  m ư a ; H ệ 
th ố n g  th o á t n ư ớ c  th á i.. D A  Đ T X D  v à  K D  c ơ  sờ  hạ 
tầ n g  K C N  H ải Y ên , M ó n g  C á i, Q u ả n g  N in h

72 7 1 /T C T -H Đ Q T 2 3 /0 4 /2 0 1 9 5/5

N Q  v /v  th ô n g  q u a  P D Q T  vố n  đ ầu  tư  h o àn  th àn h  
h ạ n g  m ụ c  H ệ  th ố n g  th o á t n ư ớ c  thai tu y ến  
0 7 ,8 ,9 ,1 0 ,1 1 ,1 2 * 1 3 ,1 6 „ G 1 4 3 ,  tu y ế n  18 ,19 .20 ,21  H ệ 
th ố n g  c ấ p  n ư ớ c  th u ộ c  D A  Đ T X D  K h u  đ ô  th ị m ới 
Đ ặ n g  X á  2 , G ia  L âm , H à  N ộ i

73 7 2 /T C T -H Đ Q T 2 3 /0 4 /2 0 1 9 5/5

N Q  v /v  th ô n g  q u a  P D Q T  vố n  đ ẩu  tư  h o àn  th àn h  
h ạ n g  m ụ c  S an  n ền  các  lô  đ ấ t; san  n ền  các  tu y ến  
đ ư ơ n g  R D 0 1 , R D 0 2 . R D 0 4 , R D 0 7 . R D 0 8  v à ”R à 
p h á  b o m  m ìn , V L N  D A  Đ T X D  H T K T  k h u  n h à  ở  
c ô n g  n h ân  K C N  Y ê n  P h o n g  tạ i x ã  Đ ô n g  T iến . X ã 
L o n g  C h âu , h u y ệ n  Y ên  P h o n g , tỉn h  B ẳc N in h

74 7 3 /B B -H Đ Q T 2 3 /0 4 /2 0 1 9 5/5
B B  h ọ p  v /v  th ô n g  q u a  n ộ i d u n g  b iểu  q u y ế t tạ i 
Đ H C Đ  th ư ở n g  n iê n  c ủ a  C ô n g  ty  C P  B ao  bì &  M á 
p h an h  n ăm  2 0 1 9

75 7 4 /T C T -H Đ Q T 2 6 /0 4 /2 0 1 9 5/5

N Q  th ô n g  q u a  các  n ộ i d u n g  đ iều  c h in h  g iấ y  c h ử n g  
n h ận  đ ăn g  k ý  đ â u  tư  D ự  án  đ ầu  tư  N h à  m áy  S ứ  
V ig la c e ra  M ỹ  X u â n , cô n g  su ấ t 7 5 0 .0 0 0  sản  
p h â m /n ă m  th e o  b áo  cáo  c ủ a  B an  q u ản  lý  d ự  án  đ âu  
tư  N h à  m á y  S ứ  V ig la c e ra  M ỹ  X u â n

76 7 6 /B B -H Đ Q T 1 5 /0 5 /2 0 1 9 5/5
B B  H Đ Q T  v /v  p h iê n  h ọ p  th ư ờ n g  kỳ  lân  th ứ  hai 
n ăm  2 0 1 9

77 7 7 /T C T -H Đ Q T 1 5 /0 5 /2 0 1 9 5/5
T h ô n g  b áo  n g h ị q u y ế t H Đ Q T  p h iên  h ọ p  th ư ờ n g  kỳ 
lần  th ứ  hai n ăm  2 0 1 9

78 7 8 /B B -H Đ Q T 1 5 /0 5 /2 0 1 9 5/5
B B  H Đ Q T  v /v  tồ  c h ứ c  n g h ỉ m á t h è  năm  2 0 1 9  ch o  
C á n  bộ  C N V

79 7 8 a /B B -H Đ Q T 1 6 /0 5 /2 0 1 9 5/5
B B  H Đ Q T  v /v  đ iề u  c h in h  kể h o ạch  lự a c h ọ n  n h à  
th ầu  gói th ầ u  sổ  13 "C ấp  đ iện "  th u ộ c  D ự  án  đ ầu  tư  
x ây  d ự n g  v à  k in h  d o a n h  k ế t cấu  h ạ  tần g  kỳ  th u ậ t hai
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lô  E , F K C N  T iề n  H ả i, T h á i B ìn h

80 7 9 /T C T -H Đ Q T 1 7 /0 5 /2 0 1 9 5/5
B B  H Đ Q T  v /v  th ô n g  q u a  g iá  th a m  ch iếu  tro n g  ngày  
g iao  d ịch  đ ầu  tiê n  tạ i S ở  G ia o  d ịch  C h ứ n g  k hoán  
T P .H Ồ  C h í M in h

81 8 0 /T C T -H Đ Q T 1 7 /0 5 /2 0 1 9 5/5
T h ô n g  b áo  N Q  H Đ Q T  v /v  th ô n g  q u a  g iá  tham  
c h iế u  tro n g  n g à y  g iao  d ịc h  đ ầ u  tiê n  tạ i S ở  G iao  d ịch  
C h ứ n g  k h o á n  TP .H Ồ  C h í M in h

82 8 1 /B B -H Đ Q T 1 7 /0 5 /2 0 1 9 5/5
B B  h ọ p  H Đ Q T  v /v  p h ê  d u y ệ t n h â n  d ự  H Đ T V  C ô n g  
ty  T N H H  M T V  T h ư o n g  m ại V ig la c e ra  H ạ L ong

83 8 2 /T C T -H Đ Q T 3 0 /0 5 /2 0 1 9 5/5
B B  H Đ Q T  v /v  th a n  lý  h ọ p  đ ồ n g  d ịc h  vụ  tu  vấn  
th o á i v ố n  n h à  n ư ớ c

84 8 3 /T C T -H Đ Q T 4 /6 /1 9 5/5
Q Đ  v /v  b ô  tr í  lạ i n g ư ờ i đ ạ i d iệ n  p h ầ n  v ố n  g ó p  củ a  
T ổ n g  cô n g  ty  tạ i  C ô n g  ty  C P  S ứ  V ig la c e ra  T h an h  
T rì

85 8 4 /T C T -H Đ Q T 4 /6 /1 9 5/5
Q Đ  v /v  ủ y  q u y ề n  đại d iệ n  p h ầ n  v ố n  g ó p  c ủ a  T ổ n g  
c ô n g  ty  tạ i C ô n g  ty  C P  S ứ  V ig la c e ra  T h an h  T rì

86 8 5 /T C T -H Đ Q T 4 /6 /1 9 5/5
B B  H Đ Q T  v /v  c ô n g  n h ậ n  x ếp  loại n g ư ờ i đ ư ợ c  ủy  
q u y ê n  q u ả n  lý  v ố n  c ủ a  T ô n g  c ô n g  ty  V ig lace ra  - 
C T C P  v à  N g ư ờ i q u ả n  lý  c ô n g  ty  n ăm  2018

87 8 6 /B B -H Đ Q T 4 /6 /1 9 5/5
B B  H D D Q T  v /v  ch i th ù  lao  n g ư ờ i đạ i d iện  p h ần  
v ố n  c ủ a  T ô n g  c ô n g  ty  tạ i c ô n g  ty  c ồ  p h ầ n  n ăm  2 0 1 8

88 8 8 /B B -H Đ Q T 5 /6 /1 9 5/5

B B  P D  q u y ế t to á n  H M D A  h o à n  th àn h : P h á  d ờ  cô n g  
tr ìn h  h iện  trạn g ; G ó i th ằ u  số  13 .3 ; G ó i th ầu  số  19.3; 
G ó i th âu  số  12; G ó i th ầu  số  17.1 Đ ầu  tư  x ây  d ự n g  
k h u  n h à  ở  v à  c ô n g  tr ìn h  c ô n g  c ộ n g  - th ê  th ao  tại sô 
671 H o à n g  H o a  T h á m , B a  Đ ìn h , H à  N ộ i

89 8 9 /B B -H Đ Q T 5 /6 /1 9 5/5

B B  P D  q u y ế t to á n  H M D A  h o àn  th àn h : T h i cô n g  
x ây  lăp  Đ ư ờ n g  d â y  t ru n g  thế  v à  T rạm  b iên  áp  
4 0 0 k V A  c ấ p  ch o  c ô n g  tr ìn h  th u  đ ợ t 1 c ô n g  su â t 
1 0 .0 0 0 m 3 /n g à y .đ ê m . D A  Đ ầu  tư  x â y  d ự n g  hệ th ố n g  
cu n g  c ấ p  n ư ớ c  m ặ t sô n g  Đ u ố n g  cô n g  su ấ t 
1 5 .0 0 0 m 3 /n g à y .đ ê m  tạ i K C N  T iê n  S o n . B ắc N in h

90 9 0 /B B -H Đ Q T 5 /6 /1 9 5/5
B B  PD  q u y ế t to á n  D A H T : S ư a  c h ừ a  đ ư ờ n g  g iao  
th ô n g  tạ i K C N  Y ên  P h o n g  n ăm  2 0 1 8

91 9 1 /B B -H Đ Q T 5 /6 /1 9 5/5
P D  q u y ế t to á n  h ạ n g  m ụ c  D A H T : C ây  x an h  tro n g  
lõ i B T 4  - Đ ầu  tư  x â y  d ự n g  K h u  đ ô  th ị m ới Đ ặn g  X á 
2 , G ia  L âm , H à  N ộ i

92 9 2 /B B -H Đ Q T 5 /6 /1 9 5/5

B B  P D  q u y ế t to án  H M D A H T : T h iế t kế. c u n g  cấp  
th iế t  b ị, v ậ t tư . x â y  lắp , c h ạ v  th ử  v à  c h u y ê n  g iao  
c ô n g  n g h ệ  T rạ m  x ử  lý  n ư ớ c  th ả i (E P C ): N h à  đ iều  
h à n h  v à  các h ạ n g  m ụ c  p h ụ  trợ  T rạm  X L N T  - Đ âu 
tư  X D  T rạ m  X L N T  gđ  1 cô n g  suất
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1.2 5 0 m 3 /n g à y .đ ê m  tạ i k h u  p h ía  N a m  K C N  P h ú  
H à, th ị x ã  P h ú  T h ọ , t ỉn h  P h ú  T họ

93 9 3 /B B -H Đ Q T 5 /6 /1 9 5/5

B B  P D  q u y ế t to á n  H M D A H T : T h i cô n g  x âv  lap  
Đ ư ờ n g  d â y  t ru n g  th ế  v à  T B A  4 0 0 k V A  c ấ p  ch o  
cô n g  tr ìn h  th u  đ ợ t 1 c ô n g  su ấ t 1 0 .0 0 0 m 3 /n g ày .đ êm  
- Đ T X D  h ệ  th ô n g  c u n g  c ấ p  n ư ớ c  sạch  c ô n g  su ẩ t 
2 0 .0 0 0 m 3 /n g à y .đ ê m  tạ i  K C N  Y ên  P h o n g  I m ở  
rộ n g , t ỉn h  B ắ c  N in h

94 9 4 /B B -H Đ Q T 5 /6 /1 9 5/5

B B  P D  q u y ế t to á n  D A H T : Đ ầ u  tư  x ây  d ụ n g  hệ 
th ô n g  c u n g  c ấ p  n ư ớ c  sạch  cô n g  suất 
2 0 .0 0 0 m 3 /n g à y .đ ê m  tạ i K C N  Y ên  P h o n g  1, tỉn h  
B ắc  N in h

95 9 5 /B B -H Đ Q T 5 /6 /1 9 5/5

B B  P D  q u y ế t to á n  D A H T : Đ ầu  tư  x ây  d ự n g  K h u  
n h à  ở  c h u n g  c ư  g iá  th ấ p  C T 0 3 , C T 0 4 , C T 0 5  tạ i lô 
đ ấ t N 01 - K h u  đ ô  th ị m ớ i Đ ặ n g  X á  - G ia  L âm  - H à  
N ộ i

96 9 6 /B B -H Đ Q T 5 /6 /1 9 5/5

B B  P D  q u y ế t to á n  H M D A H T : P h ần  cọ c  v à  m ó n g . 
P h ần  th â n  k ế t  c ấ u  B T C T  n h à  O T M 1 - O T M 1 2  - 
Đ T X D  "K h u  n h à  ờ  x ã  hộ i đê b ô  trí ch o  n g ư ờ i lao 
đ ộ n g  làm  v iệ c  tro n g  K C N " tạ i x ã  Đ ô n g  T iến , h u y ệ n  
Y ên  P h o n g , tỉn h  B ắc  N in h

97 9 7 /B B -H Đ Q T 5 /6 /1 9 5/5

B B  P D  q u y ế t to á n  D A H T : Đ ầu  tư  x ây  d ự n g  K h u  
n h à  ở  th ư ơ n g  m ạ i v à  d ịc h  v ụ  tại lô  đ ấ t N 0 3 , N 0 4  và 
N 0 5 A  (n h à  C T 7 , C T 8 , C T 9 ) K h u  đô  th ị m ớ i Đ ặ n g  
X á , G ia  L âm . H à  N ộ i

98 9 8 /B B -H Đ Q T 5 /6 /1 9 5/5

B B  P D  q u y ế t to á n  H M D A H T : S an  n ền  đ ư ờ n g  g iao  
th ô n g , H ệ th ố n g  đ ư ờ n g  g iao  th ô n a  (k h ô n a  b ao  g ồ m  
ló p  b ê  tô n g  n h ự a  h ạ t m ịn  4 cm  v à  đ an  rã n h ), H ệ 
th ố n g  th o á t n ư ớ c  m ư a , th o á t n ư ớ c  m ư a . n ư ớ c  thải 
tu y ế n  7 ( từ  c ọ c  D T  đ ế n  c ọ c  125) - Đ T X D K D  kết 
cấu  h ạ  tầ n g  K C N  Đ ồ n g  V ăn  IV  g đ  I (8 8 .6  h a) 
h u y ệ n  K im  B ả n g , H à  N a m

99 9 9 /B B -H Đ Q T 5 /6 /1 9 5/5

B B  P D  q u y ế t to á n  H M D A H T : C ản h  q u an  lố i v ào  
K C N  - P h ần  c â y  x a n h ; C ây  x an h  gđ  I tu y ế n  N 0 4 ; 
N h à  đ iêu  h à n h  K C N  P h o n a  Đ iền  - V ig lace ra : 
Đ T X D  v à  K D  k ế t c ấ u  h ạ  tần g  K C N  P h o n g  Đ iền , 
h u y ệ n  P h o n g  Đ iền , tỉn h  T h ừ a  T h iê n  H u ế

100 1 0 0 /B B -H Đ Q T 5 /6 /1 9 5/5
B B  P D  q u y ế t to á n  D A H T : Đ ẩu  tư  x ây  d ự n g  k h u  
n h à  ở  Đ ìn h  B ả n g  tạ i x ã  Đ ìn h  B ả n a , h u y ện  T ừ  S ơ n . 
tỉn h  B ắc  N in h

101 1 0 1 /B B -H Đ Q T 5 /6 /1 9 5/5

B B  P D Q T  h ạ n g  m ụ c  D A H T : H ệ  th ố n g  th o á t n ư ớ c  
m ư a . n ư ớ c  th ả i g ia i đ o ạ n  1 - 4 0 -7 8 h a  (T rừ  đ o ạ n  T l -  
T 1 0 , E 7 -E 1 1 , E 1 -E 4 , F 8 -F 1 2 .F 1 -F 4 . c ử a  x á  X 5 
th u ộ c  h ạ n a  m ụ c  th o á t n ư ớ c  m ư a; trừ  đ o ạn  C 1 -C 8 . 
T 1 2 -X 1 -X 7  th u ộ c  h ạ n g  m ụ c  th o á t nư ớ c  th a i)  - 
Đ T X D K D  c ơ  sở  h ạ  tầ n a  K C N  Đ ô n a  M ai, Q u a n a  
N in h
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102 1 0 2 /B B -H Đ Q T 5 /6 /1 9 5/5

B B  P D Q T  h ạ n g  m ụ c  D A H T : N h à  m ẫu  p h ụ c  vụ 
cô n g  tác  b á n  h à n g  -  Đ T X D  k h u  n h à  ở  th ư ơ n g  m ại 
v a d  d ịch  v ụ  tạ i  lô  đ ấ t N 0 3 , N 0 4  v à  N 0 5 A  (n h à  C T 7 , 
C T 8 , C T 9 ) K h u  đ ô  th ị m ớ i Đ ặ n g  X á , G ia  L âm , H à 
N ộ i

103 1 0 3 /B B -H Đ Q T 5 /6 /1 9 5/5

B B  P D Q T  h ạ n g  m ụ c  D A H T : C u n g  cấp . lap  đ ặ t hệ 
th ô n g  th a n g  m á y  (đ ợ t 1) - Đ T X D  k h u  n h à  ở  và 
cô n g  tr ìn h  c ô n g  c ộ n g  - th ể  th ao  tại số  671 H o àn g  
H o a  T h ám , B a  Đ ìn h , H à  N ộ i

104 1 0 4 /B B -H Đ Q T 5 /6 /1 9 5/5
B B  P D Q T  h ạ n g  m ụ c  D A H T : T ư ớ i n h ự a  bám  d ín h , 
th ả m  b ê  tô n g  n h ự a  h ạ t m ịn , đ an  rã n h "  - Đ T X D  K D  
k ế t c ấ u  h ạ  tầ n g  K C N  T iên  S ơ n  m ở  rộng

105 1 0 5 /B B -H Đ Q T 5 /6 /1 9 5/5

B B  P D Q T  h ạ n g  m ụ c  D A H T : T ư ớ i n h ự a  b ám  d ín h , 
th ả m  b ê  tô n g  n h ự a  h ạ t m ịn , đ an  rã n h  v à  bê tô n g  ló t 
đ a n  rã n h  các  tu y ế n  đ ư ờ n g  cò n  lạ i"  - Đ T X D  K D  cơ  
sở  h ạ  tằ n g  K T  K C N  Y ên  P h o n g  - B ẩc N inh

106 1 0 6 /B B -H Đ Q T 5 /6 /1 9 5/5

B B  P D Q T  h ạ n g  m ụ c  D A H T : D i ch u y ên  tu y ến  ổ n g  
x ă n g  d âu  (B -T ) v à  c á c  c ô n g  tr ìn h  p h ụ  - Đ T X D  K D  
c ơ  sở  h ạ  tầ n g  K C N  Đ ô n g  M a i, Y ên  H ư n g . Q u a n g  
N in h

107 1 0 7 /B B -H Đ Q T 6 /6 /1 9 5/5

B B  H Đ Q T  v /v  P h ê  d u y ệ t b ảo  lãn h  v à  g iao  n h iệm  
v ụ  v a y  v ô n  ch o  C ô n g  ty  K ín h  nổ i V ig la c e ra  tại 
N g â n  h à n g  T M C P  N g o ạ i th ư ơ n g  V iệ t N am  - chi 
n h á n h  T h à n h  p h ố  H ồ  C h í M in h

108 1 0 8 /B B -H Đ Q T 7 /6 /1 9 5/5

B B  H Đ Q T  v /v  đ iề u  c h ỉn h  K H L C  n h à  th ầu  gói th ầu  
số  4 .5  "T rích  lụ c  b ản  đ ồ  đ ịa  c h in h  tỷ  lệ 1 /500 p h ụ c  
v ụ  th u  hồi đ ấ t, g iả i p h ó n g  m ặ t b ằ n g  đ ợ t V  (7 2 .6 9  
ha)"  th u ộ c  D ự  án  đ ầ u  tư  x ây  d ự n g  v à  k in h  d o an h  
k ế t c â u  h ạ  tầ n g  K C N  P h ú  H à  g ia i đ o ạ n  I, th ị x ã  P hú  
T h ọ , tỉn h  P h ú  T h ọ

109 1 0 9 /B B -H Đ Q T 1 1 /6 /1 9 5/5

B B  H Đ Q T  v /v  th ố n g  n h ấ t các  nội d u n g  đê N g ư ờ i 
đại d iện  p h ầ n  v ố n  T ố n g  c ô n g  ty  tại C T C P  V ig lace ra  
T ừ  L iêm  b iế u  q u y ế t tạ i Đ ạ i h ộ i cố  đ ô n g  th ư ờ n g  
n iê n  n ăm  2 0 1 9

110 1 1 0 /B B -H Đ Q T 1 1 /6 /1 9 5/5
B B  H Đ Q T  v /v  th ô n g  q u a  k ế  h o ạ c h  tổ  ch ứ c  v à  các 
n ộ i d u n g  tr ìn h  Đ ạ i h ộ i đ ồ n g  cô  đ ô n g  th ư ờ n g  n iên  
n ăm  2 0 1 9  c ủ a  T ồ n g  c ô n g  ty  V ig la c e ra  - C T C P

111
1 1 0a/T C T - 

H Đ Q T
11/6 /19 5/5

B B  H Đ Q T  v /v  th a n h  lý  h ọ p  đ ồ n g  d ịc h  v ụ  tư  v ấn  
n iê m  y ế t cô  p h iế u  V G C

112 1 1 1 /B B -H Đ Q T 1 7 /0 6 /2 0 1 9 5/5

B B  P D Q T  h ạ n g  m ụ c  D A H T : S an  n ền  đ ư ờ n g  g iao  
th ô n g , H ệ  th ố n g  đ ư ờ n g  g iao  th ô n g , H ệ  th ố n g  th o á t 
n ư ớ c  m ư a , n ư ớ c  th ả i tu y ế n  7 - Đ T X D  K D  k ế t cấu  
h ạ  tầ n g  K C N  Đ ồ n g  V ă n  IV  g ia i đ o ạ n  1 (8 8 .6  h a) 
h u y ệ n  K im  B ản g , tỉn h  H à  N a .

113 1 1 2 /B B -H Đ Q T 1 7 /0 6 /2 0 1 9 5/5
B B  P D Q T  h ạ n g  m ụ c  D A H T : K h u  c ả n h  q u a n  cây  
x a n h  tạ i lô đ ấ t C X K O -0 1  - Đ T X D  k h u  đô  th ị m ới 
Đ ặ n g  X á  2 , G ia  L âm , H à  N ộ i



STT Số Nghị Quyết Ngày
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114 1 1 3 /B B -H Đ Q T 1 7 /0 6 /2 0 1 9 5/5

B B  P D Q T  h ạ n g  m ụ c  D A H T : X â y  d ự n g  p h ẩ n  th ô  và 
h o à n  th iệ n  n g o à i (k h ô n g  b a o  g ồ m  p h ần  cử a  n h ự a  lõ i 
th é p  v à  v á c h  k ín h ); - Đ T X D  K h u  đ ô  th ị m ớ i Đ ặn g  
X á  2 , G ia  L âm , H à  N ộ i

115 1 1 4 /B B -H Đ Q T 1 7 /0 6 /2 0 1 9 5/5

B B  P D Q T  h ạ n g  m ụ c  D A H T : S an  n ên  lô đ ấ t số  3 
th u ộ c  g ia i đ o ạ n  II (3 4 ,3 9  h a ) -  Đ T X D  K D  c ơ  sở  hạ 
tà n g  K C N  Đ ô n g  M ai, th ị x ã  Q u ả n g  Y ên , Q u ả n g  
N in h

116 1 1 5 /B B -H Đ Q T 1 7 /0 6 /2 0 1 9 5/5

B B  P D Q T  d ự  á n  h o à n  th à n h : Đ T X D  k h u  n h à  ờ  cho  
C B C N V  S am  S u n g  (g đ  II) n h à  c h u n g  c ư  6 tầ n g  tại 
lô  đ â t O X H 1 th u ộ c  K h u  n h à  ở  v à  d ịch  vụ  cho  
C B C N V  K C N  Y ên  P h o n g , tỉn h  B ắc N in h

117 1 1 6 /B B -H Đ Q T 1 7 /0 6 /2 0 1 9 5/5
B B  P D Q T  h ạ n g  m ụ c  D A H T : Đ ầ u  tư  x â y  d ự n g  K hu  
đ ô  th ị m ớ i Đ ặ n g  X á  2 , G ia  L âm , H à  N ội

118 1 1 7 /B B -H Đ Q T 1 7 /0 6 /2 0 1 9 5/5

B B  P D Q T  h ạ n g  m ụ c  D A H T : S an  n ền  bãi đồ  x e . kết 
c ấ u  m ó n g  bãi đ ỗ  x e  (C á t  K 9 8  v à  m ó n g  c ấ p  p h ố i đá 
d ă m ) v à  th o á t n ư ớ c  m ư a  - b ã i đ ỗ  xe tĩn h  số  1 th u ộ c  
K h u  ch ứ c  n ă n g  b ã i đỗ  x e  g iao  th ô n g  tĩn h  tạ i dả i cây  
x a n h  cá c h  ly  g iá p  q u ố c  lộ 18 - K C N  Y ên P h o n g , 
tỉn h  B ẳc N in h

119 1 1 8 /B B -H Đ Q T 1 7 /0 6 /2 0 1 9 5/5
B B  P D Q T  d ự  án  H T : Đ ầu  tư  x ây  d ự n g  k h u  n h à  ờ  
v à  cô n g  tr ìn h  c ô n g  c ộ n g  - th ể  th a o  tại số  671 H o àn g  
H o a  T h ám , B a  Đ ìn h , H à  N ội

120 1 1 9 /B B -H Đ Q T 1 7 /0 6 /2 0 1 9 5/5
B B  P D Q T  H M D A H T : H ệ th ố n g  c h iế u  sá n g  - đ ợ t 1. 
đ ợ t 2  - Đ T X D  K h u  đ ô  th ị m ớ i Đ ặ n g  X á  2, G ia  L âm . 
H à  N ộ i

121 1 2 0 /B B -H Đ Q T 1 7 /0 6 /2 0 1 9 5/5

B B  P D Q T  h ạ n g  m ụ c  D A H T : C u n g  c ấ p , th i cô n g  
x â y  d ự n g  v à  lắp  đ ặ t các  h ạ n g  m ụ c: Đ ư ờ n a  d â y . th iế t 
bị T B A  h ạ  áp  k io s , có  tủ  m áy  c ă t m ạch  v ò n g  R M U  
(T rạm  b iế n  á p  T B 0 5 ); Đ ư ờ n a  d â y  v à  tu  p h ân  p h ô i 
đ iện  h ạ  th ế  sa u  T B A  T B 05

122 1 2 1 /B B -H Đ Q T 1 7 /0 6 /2 0 1 9 5/5

B B  P D Q T  h ạ n g  m ụ c  D A H T : c ấ p  n ư ớ c  g ia i đ o ạ n  1 
(k h ô n g  b a o  g ồ m  tu y ể n  N 0 7 -V 2 5  từ  d iêm  N 0 2  đ ên  
đ iềm  V 2 5 ) - Đ T X D  K D  c ơ  sở  h ạ  tầ n g  K C N  Đ ô n g  
M a i, th ị  x ã  Q u ả n g  Y ên , Q u ả n g  N in h

123 1 2 2 /B B -H Đ Q T 1 7 /0 6 /2 0 1 9 5/5

B B  P D Q T  h ạ n g  m ụ c  D A H T : P h ần  m ó n g  n h à  liền  
k ề  m ẫ u  1 (2 4  că n ) v à  m ẫ u  2 (08  căn ) - K h u  n h à  ở  
th ấ p  tầ n g  K h u  đô  th ị Y ên  P h o n u  tại lô đ ấ t B ỉ 10 
th u ộ c  K h u  n h à  ớ  v à  d ịc h  v ụ  cho  cán  bộ  c ô n g  n h ân  
v iê n  K h u  c ô n g  n g h iê p  Y ê n  P h o n g , B ắc N in h

124 1 2 4 /B B -H Đ Q T 2 0 /0 6 /2 0 1 9 5/5

B B  H Đ Q T  v /v  b an  h à n h  H ệ th ố n ơ  th a n g  lư ơ n g , 
b ản g  lư ơ n g , p h ụ  c â p  lư ơ n g  c ủ a  C ô n g  ty  m ẹ . T ô n g  
cô n g  ty  V id a c e r a  - C T C P  v à  Q u y  ch ế  lư ơ n g  V ăn  
p h ò n g

125 1 2 5 /B B -H Đ Q T 2 0 /0 6 /2 0 1 9 5/5
B B  P D Q T  h ạ n g  m ụ c  D A H T : M ộ t số  gó i th ẩ u /h ạ n e  
m ụ c  ch i p h í q u y ế  to án  t r o n s  G Đ  1 - Đ T X D  C ô n g  
tr ìn h  tố  h ọ p  th ư ơ n g  m ạ i. v ă n  p h ò n s  và căn  hộ g ia i
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đ o ạ n  2 th u ộ c  T ô  h ợ p  th ư ơ n g  m ạ i, v ăn  p h ò n g  v à  căn  
hộ  tạ i N g ã  6 , p h ư ờ n g  Đ ạ i P h ú c , th àn h  p h ố  B ắc 
N in h , tỉn h  B ắc  N in h

126 1 2 6 /T C T -H Đ Q T 2 0 /0 6 /2 0 1 9 5/5

B B  H D D Q T  v /v  p h ê  d u y ệ t b ảo  lãn h  v à  g iao  n h iệm  
v ụ  v ay  v ố n  lư u  đ ộ n g  ch o  C ô n g  ty K ín h  nồi 
V ig la c e ra  - C h i n h á n h  T ổ n g  cô n g  ty  V ig la c e ra  - 
C T C P  tại N g â n  h à n g  T M C P  N g o ạ i th ư ơ n g  V iệ t 
N a m  - ch i n h á n h  T P .H C M

127 1 3 4 /B B -H Đ Q T 2 0 /0 6 /2 0 1 9 5/5
B B  H Đ Q T  v /v  P D Q T  h ạ n g  m ụ c: N ú t g iao  đ ấ u  nối 
đ ư ờ n g  K C N  P h ú  H à  v à o  đ ư ờ n g  tỉn h  3 2 0  tại K m  
2 + 9 9 0  p h ía  trá i tu y ế n

128 1 3 5 /B B -H Đ Q T 2 1 /0 6 /2 0 1 9 5/5

B B  H D D Q T  v /v  P D Q T  h ạ n g  m ụ c : S an  n ền  lô p h ân  
đ ợ t 2.1 (7 1 ,8 h a )  v à  S an  n ền  lô p h ân  đ ợ t 2 .2  (đ ợ t 1: 
3 0 ,3 5 lh a /1 3 9 ,5 2 h a )  - Đ T X D K D  k ế t cấu  h ạ  tằn g  
K C N  Đ ồ n g  V ă n  IV  g ia i đ o ạ n  2 (2 1 1 ,4  h a) K im  
B ản g , H à  N a m

129 1 3 6 /B B -H Đ Q T 2 1 /0 6 /2 0 1 9 5/5

B B  H Đ Q T  v /v  P D Q T  h ạ n g  m ụ c : Đ ấu nố i K C N  
Đ ồ n g  V ăn  IV  v à o  Q L 3 8  m ới tạ i K m  8 7 + 5 3 0  (T ) - 
Đ T X D K D  k ế t c ấ u  h ạ  tầ n g  K C N  Đ ồ n g  V ăn  IV  g ia i 
đ o ạ n  1 (8 8 ,6  h a) h u y ệ n  K im  B ản g , tin h  H à N am

130 1 4 1 /B B -H Đ Q T 2 1 /0 6 /2 0 1 9 5/5
B B  H Đ Q T  v /v  b ố  tr í  lại n g ư ờ i th am  gia H Đ Q T  tại 
C ô n g  ty  V im a rie l - C T C P

131 1 4 2 /B B -H Đ Q T 2 1 /0 6 /2 0 1 9 5/5

B B  P D Q T  h ạ n g  m ụ c  D A H T : S an  n ền , th o á t n ư ớ c  
m ư a  th u ộ c  C ô n g  tr ìn h  K h u  ch ứ c  n ă n g  bãi đồ  xe 
g iao  th ô n g  tĩn h  (k h ô n g  b ao  g ồ m  bãi đồ  xe tín h  số  1) 
tạ i dả i c â y  x a n h  cá c h  ly g iáp  Q L 1 8  - Đ T X D  K D  cơ  
sở  h ạ  tần g  k ỹ  th u ậ t K C N  Y ên  P h o n g  - B ẳc N in h

132 1 4 3 /B B -H Đ Q T 2 1 /0 6 /2 0 1 9 5/5

B B  P D Q T  h ạ n g  m ụ c  D A H T : H ệ  th ố n g  th o á t n ư ớ c  
m ư a . th o á t n ư ớ c  th ả i k h u  p h ía  N am  (đ ợ t 1 +  2 )  - 
Đ T X D  K D  k ế t c ấ u  h ạ  tầ n g  K C N  P h ú  H à  g ia i đ o ạn  
1, th ị x ã  P h ú  T h ọ , tỉn h  P h ú  T họ

133 1 4 4 /B B -H Đ Q T 2 1 /0 6 /2 0 1 9 5/5

B B  P D Q T  h ạ n g  m ụ c  D A H T : D Đ èn  tran g  tr í  hai 
b ên  b ờ  m ư ơ n g  tu y ế n  t ru n g  tâm  R D 01 - Đ T X D  K D  
k ế t cấu  h ạ  tầ n g  K C N  Y ên  P h o n g  I m ở  rộng , h u y ện  
Y ên  P h o n g , tỉn h  B ấc N in h

134 1 4 5 /B B -H Đ Q T 2 1 /0 6 /2 0 1 9 5/5

B B  P D Q T  h ạ n g  m ụ c  D A H T : C h ố n g  th ấm  bê n ư ớ c  
n g ầm , bê m á i, tư ờ n g  v â y  tầ n g  h ầ m ; C h i ph í Q L D A  
v à  ch i ph í k h á c  (đ ợ t 3) - K h u  n h à  ơ  cao  câp  
V ig la c e ra  T o w e r  th u ộ c  tổ  h ọ p  V ăn  p h ò n g  th ư ơ n g  
m ạ i, k h á c h  sạn  v à  n h à  ơ  V ig la c e ra

135 1 4 6 /B B -H Đ Q T 2 1 /0 6 /2 0 1 9 5/5

B B  P D Q T  h ạ n g  m ụ c  D A H T : S an  lấp  m ặt b ằn g  g đ  I 
(7 7 ,1 5  h a); H ệ  th ố n g  c ấ p  n ư ớ c  G Đ  I, n ư ớ c  m ư a  gđ  
I, n ư ớ c  th ả i gđ  I - Đ T X D  k in h  d o a n h  kết cấu  hạ 
tần g  K C N  Y ên  P h o n g  I m ở  rộ n g . B ấc N inh

136 1 4 7 /B B -H Đ Q T 2 1 /0 6 /2 0 1 9 5/5
B B  P D Q T  h ạ n g  m ụ c  D A H T : K ế t cẩu  phẩn  n g ẩm . 
H o à n  th iệ n  p h ầ n  n g ầ m , đ iện  tô n g  th ê , nước tô n g  
th ể ; B iện  p h á p  th i c ô n g , c ô n g  tác  đ ấ t. bê  tô n g  ló t, bê
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- Đ T X D  k h u  n h à  ở  v à  c ô n g  tr ìn h  c ô n g  c ộ n g  - thế  
th a o  tạ i 671 H o à n g  H o a  T h á m , B a  Đ ìn h , H à N ôi

137 1 4 8 /B B -H Đ Q T 2 1 /0 6 /2 0 1 9 5/5
B B  P D Q T  D A H T Ĩ Đ T X D  K D  h ạ  tần g  kỹ  th u ậ t K hu  
n h à  ở  H o à n  S o n  g ia i đ o ạ n  I, tạ i x ã  H o à n  S o n , h u y ện  
T iê n  D u , tỉn h  B ắc  N in h

138 1 4 9 /B B -H Đ Q T 2 1 /0 6 /2 0 1 9 5/5

B B  P D Q T  h ạ n g  m ụ c  D A H T : P h ò n g  c h ố n g  m ối 
(n h à  h ọ c , n h à  h iệ u  b ộ ), C u n g  c ấ p  đ iện  3 p h a  cấp  
c h o  p h ò n g  T N  v à  p h ò n g  v i t ín h , H ệ  th ố n g  đ iều  h òa  
k h ô n g  k h í p h ò n g  m á y  c h ủ , H à n g  rào , b iể n  h iệ u , bồn  
h o a , cổ n g  - Đ T X D  N h à  h ọ c , N h à  h iệ u  bộ  trư ờ n g  
C ao  đ ă n g  n g h ê  V ig la c e ra  tạ i k h u  n h à  ở  v à  d ịch  vụ 
c h o  C B C N V  K C N  Y ê n  P h o n g , tỉn h  B ắc N in h

139 1 5 0 /B B -H Đ Q T 2 1 /0 6 /2 0 1 9 5/5

B B  P D Q T  h ạ n g  m ụ c  D A H T : Q u a n  trắc  lún  bố  sung  
cá c  n h à  D IO , D l l ,  D 1 3 , ch i p h í lãi v a y  - Đ T X D  
k h u  n h à  ở  x ã  h ộ i tạ i các  lô  đất N 0 1 , N 0 2 , N 0 3 , N 0 4  
v à  N 0 6  K h u  đ ô  th ị m ớ i Đ ặ n g  X á  2, G ia  L âm , H à 
N ộ i

140 1 5 1 /B B -H Đ Q T 2 1 /0 6 /2 0 1 9 5/5

B B  P D Q T  h ạ n g  m ụ c  D A H T : Đ ư ờ n g  g iao  th ô n g  
T u y ển  1; T u y ế n  3 , P h ả i T u y ến  4 , T u y ế n  5, T u v ế n  6. 
T u y ế n  9 từ  c ọ c  H O -C ọc 10A , T u y ế n  10, T u y ế n  11 
từ  c ọ c  8 -c ọ c  2 3 A , T u y ế n  13, T u y ến  14; H ệ  th ố n g  
th o á t n ư ớ c  m ư a  - Đ T X D  K h u  đ ô  th ị m ới Đ ặ n g  X á 
2 , G ia  L âm , H à  N ộ i

141 1 5 2 /B B -H Đ Q T 2 1 /0 6 /2 0 1 9 5/5

B B  P D Q T  h ạ n g  m ụ c  D A H T : C h i ph í q u an  lý  v ận  
h à n h  d ự  án  2Ĩai đ o ạn  k h ô n g  th u  p h í ( từ  n g ày  
0 1 /0 1 /2 0 1 5  đ ế n  3 1 /0 7 /2 0 1 6 )  - K h u  n h à  ở  cao  cấp  
V ig la c e ra  T o w e r  th u ộ c  tồ  h ọ p  V P  th ư ơ n g  m ại. 
k h á c h  sạn  v à  n h à  ở  V ig la c e ra

142 1 5 3 /B B -H Đ Q T 2 1 /0 6 /2 0 1 9 5/5

B B  P D Q T  h ạ n g  m ụ c  D A H T : L át hè các  tu y ến ; 
Đ ư ờ n g  g iao  th ô n g  tu y ế n  III 1 - III2 ; T h o á t nư ớ c  
m ư a  III 1 - II I2 ; T h o á t n ư ớ c  b ẩn  tu y ế n  III 1 - I I12: 
T h o á t n ư ớ c  m ư a  tu y ế n  H 13 - H 14

143 1 5 4 /B B -H Đ Q T 2 1 /0 6 /2 0 1 9 5/5
B B  P D Q T  h ạ n g  m ụ c  D A H T : H ệ th ố n g  n ư ớ c  thai: 
G ia i đ o ạn  I, G ia i đ o ạ n  II, G ia i đ o ạn  III -  Đ T X D  K D  
c ơ  sở  h ạ  tầ n g  k ỳ  th u ậ t K C N  Y ên  P h o n g  - B ấc N in h

144 1 5 5 /B B -H Đ Q T 2 1 /0 6 /2 0 1 9 5/5

B B  P D Q T  h ạ n g  m ụ c  D A H T : H ệ th ố n g  cấp  nư ớ c  
g ia i đ o ạn  I (7 7 ,1 5  h a ) ; H ệ  th ô n g  th o á t n ư ớ c  m ư a  
g ia i đ o ạ n  I (7 7 ,1 5  h a); H ệ  th ố n g  th o á t n ư ớ c  th ả i g ia i 
đ o ạ n  I (7 7 ,1 5  h a ) ; H ệ  th ố n g  th o á t n ư ớ c  m ư a  th u ộ c  
p h ầ n  sau  n ền  g ia i đ o ạ n  I (7 7 ,1 5  h a) -Đ T X D  K D  kết 
câu  h ạ  tâ n g  K C N  Y ên  P h o n g  I m ớ  rộ n g , B ăc  N in h

145 1 5 6 /B B -H Đ Q T 2 1 /0 6 /2 0 1 9 5/5

B B  P D Q T  h ạ n g  m ụ c  D A H T : V ạch  sơ n . g ờ  g iám  
tốc  th u ộ c  c ô n g  tr ìn h  Đ ư ờ n g  nội bộ  K C N  Y ên 
P h o n g , tỉn h  B ẳc  N in h  - Đ T X D  K D  c ơ  sở  h ạ  tầ n g  kỹ 
th u ậ t K C N  Y ên  P h o n g  - B ắc N in h

146 1 5 7 /B B -H Đ Q T 2 1 /0 6 /2 0 1 9 5/5
B B  P D Q T  h ạ n g  m ụ c  D A H T : S an  n êền  2 4 .9  ha 
th u ộ c  g ia i đ o ạ n  I - 4 0 ,7 8  h a  - Đ T X D  K D  c ơ  sở  hạ



STT Số Nghị Quyết Ngày

Thành
viên
tham

dự
Nội dung

tân g  K C N  Đ ô n g  M a i, th ị x ã  Q u ả n g  Y ên , Q u ả n g  
N in h

147 1 5 8 /B B -H Đ Q T 2 1 /0 6 /2 0 1 9 5/5

B B  P D Q T  h ạ n g  m ụ c  D A H T : Đ ư ờ n g  g iao  th ô n g , hệ 
th ô n g  th o á t n ư ớ c  m ư a , n ư ớ c  th ả i, cấp  n ư ớ c  đ ợ t 1 
(c h ư a  b ao  g ồ m  tu y ế n  số  5 ) - Đ T X D  K D  k ế t cấu  hạ 
tần g  lô E ,F  K h u  c ô n g  T iề n  H ả i, h u y ện  T iề n  H ải, 
tỉn h  T h á i B ìn h

148 1 5 9 /T C T -H Đ Q T 2 1 /0 6 /2 0 1 9 5/5
N Q  P D  đ o n  v ị tư  v ấ n  c u n g  cấp  d ịch  vụ  th ẩm  đ ịn h  
g iá  p h â n  v ô n  g ó p  c ủ a  T C T  cho  m ụ c  đ ích  th o á i vốn  
tạ i C T C P  B á  H iê n  v à  H ạ  L o n g  I

149 161 /B B - H Đ Q T 2 4 /0 6 /2 0 1 9 5/5

B B  H Đ Q T  v /v  c h ấ p  th u ậ n  p h ê  d u y ệ t D ự  án  đ ầ u  tư  
n ân g  cao  n ă n g  lự c sả n  x u ấ t v à  kế h o ạc h  lự a ch ọ n  
n h à  th ầ u  tạ i C ô n g  ty  S en  V òi V ig lace ra , p h ư ờ n g  
T ây  M ồ , q u ậ n  N a m  T ừ  L iêm , th à n h  ph ố  H à N ội

150 1 6 6 /B B -H Đ Q T 2 4 /0 6 /2 0 1 9 5/5

B B  H Đ Q T  v /v  p h ê  d u y ệ t  đ iề u  ch ỉn h  tiến  đ ộ  ch u y ê n  
v ô n  đ âu  tư  ra  n ư ớ c  n g o à i c ủ a  C ô n g  ty  V iM arie l - 
C T C P  đ ể  th ự c  h iệ n  D ự  á n  Đ T P T  K h u  c ô n g  n g h iệp  
V iM arie l tạ i C ộ n g  h ò a  C u b a

151 1 6 7 /B B -H Đ Q T 2 4 /0 6 /2 0 1 9 5/5
B B  H Đ Q T  v /v  P h ê  d u y ệ t k ế  h o ạ c h  th ự c  h iệ n  v à  d ự  
to á n  ch i p h í s ự  k iện  "Đ ạ i hộ i đ ồ n g  cổ  đ ô n g  th ư ờ n g  
n iên  n ăm  2 0 1 9 "

152 1 6 8 /B B -H Đ Q T 2 4 /0 6 /2 0 1 9 5/5
N Q  H Đ Q T  v /v  p h ê  d u y ệ t  k ế  h o ạ c h  th ự c  h iện  v à  d ự  
to á n  ch i p h í sự  k iệ n  "Đ ạ i hộ i đ ồ n g  cổ  đ ô n g  th ư ờ n g  
n iê n  n ăm  2 0 1 9 "

153 1 6 9 /T C T -H Đ Q T 2 4 /0 6 /2 0 1 9 5/5
N Q  H Đ Q T  v /v  p h ê  d u y ệ t  đ iề u  ch ỉn h  tiên  đ ộ  ch u y ê n  
v ố n  đ ầ u  tư  ra  n ư ớ c  n g o à i V iM arie l

154 1 7 8 /B B -H Đ Q T 2 5 /0 6 /2 0 1 9 5/5
B B  H Đ Q T  v /v  c h ấ p  th u ậ n  ch ủ  trư ơ n g  đ ầu  tư  H ệ g ia  
cô n g  n g h iề n  k h ô  n g u y ê n  liệu  tạ i N h à  m áy  n g ó i 
H o àn h  B ô  - C ô n g  ty  c ổ  p h ần  V ig la c e ra  H ạ L o n g

155 1 7 9 /B B -H Đ Q T 2 5 /0 6 /2 0 1 9 5/5

B B  H D Đ Q T  v /v  c h ấ p  th u ậ n  p hê  d u v ệ t D ự  án  đ ẩu  tư  
ch iêu  sâu  h ệ  b ă n g  đ ổ  ró t (tạo  h ìn h ) k h u ô n  áp  lực 
cao  v à  K e h o ạ c h  lự a  c h ọ n  n h à  th ầ u  tạ i C ô n g  ty  S ứ  
V ig lace ra  M ỹ  X u â n , K C N  M ỹ X u ân  A , p h ư ờ n g  
P h ú  M ỹ , th ị  x ã  P h ú  M ỹ , t ỉn h  B à R ịa  - V ù n g  T àu

156 1 8 1 /B B -H Đ Q T 2 5 /0 6 /2 0 1 9 5/5

B B  H Đ Q T  v /v  p h ê  d u y ệ t b iên  b ản  n g h iệ m  th u . 
th a n h  lý h ọ p  đ ồ n g  K iế m  to án  v à  S o á t x é t B áo  cáo  
tà i ch ín h  ch o  kỳ  kế to á n  từ  n g à y  0 1 /0 1 /2 0 1 8  đ ến  
n g ày  3 0 /0 6 /2 0 1 8  v à  ch o  n ăm  tà i ch ín h  kết th ú c  
n g ày  3 1 /1 2 /2 0 1 8  c ủ a  T ổ n g  C ô n g  ty  V ig lace ra

157 1 8 2 /B B -H Đ Q T 2 5 /0 6 /2 0 1 9 5/5
B B  H Đ Q T  v /v  P D Q T  h ạ n g  m ụ c  D A H T  "C ây  x an h  
tu y ế n  đ ư ờ n g "  - Đ T X D  K h u  đô  th ị m ới D ăn g  X á  2. 
G ia  L âm , H à  N ộ i

158 1 8 3 /B B -H Đ Q T 2 5 /0 6 /2 0 1 9 5/5

B B  H Đ Q T  v /v  P D Q T  h ạn g  m ụ c  D A H T  "Đ iện  
c h iế u  sán g  đ ư ờ n g  v à o  K C N  th u ộ c  gđ  1" Đ T X D K D  
k ế t cấu  h ạ  tầ n g  K C N  Y ên  P h o n g  1 m ở  rộ n g . B ăc 
N in h



S T T S ố  N g h ị Q u y ế t N g à y

T h à n h
v iên

th am

d ự

N ộ i d u n g

159 1 8 4 /T C T -H Đ Q T 2 5 /0 6 /2 0 1 9 5/5
B B  p h ê  d u y ệ t b an  h à n h  05  b ộ  tiêu  c h u ấ n  c ấ p  bậc 
c ô n g  n h ân  k ỹ  th u ậ t ch o  05  n g h ề  trọ n g  đ iểm  sản 
x u ấ t V ậ t liệ u  x â y  d ự n g

160 1 8 8 /B B -H Đ Q T 2 5 /0 6 /2 0 1 9 5/5
B B  H Đ Q T  v /v  c h ấ p  th u ậ n  ch ủ  trư o n g  th à n h  lập  các 
ch i n h á n h  C ô n g  ty  C P  K in h  d o a n h  G ạ ch  ố p  lá t

161 0 1 /B B -H Đ Q T 2 6 /0 6 /2 0 1 9 5/5
B B  h ọ p  H Đ Q T  v ề  c ô n g  tá c  n h â n  sự ; th ô n g  q u a  d ự  
th ả o  Q C  tô  ch ứ c  h o ạ t đ ộ n g  H Đ Q T . p h â n  cô n g  
n h iệ m  v ụ  tro n g  H Đ Q T .

162 0 2 /T C T -H Đ Q T 2 6 /0 6 /2 0 1 9 5/5
N g h ị Q u y ế t p h iê n  h ọ p  th ứ  n h ấ t H Đ Q T  T C T  nh iệm  
k ỳ  2 0 1 9  - 2 0 2 4

163 0 3 /T C T -H Đ Q T 2 6 /0 6 /2 0 1 9 5/5
T B  v ê  v iệc  p h â n  c ô n g  n g h iệ m  v ụ  đối vớ i cá c  th àn h  
v iê n  H Đ Q T

III. Ban Kiểm soát
1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

1.1. Từ ngày 01 /01 /2019 tới ngày 26/06/2019:

S T T T h à n h  v iên  B K S C h ứ c  v ụ

N g à y  b ắt  
đ ầ u /k h ô n g  

cò n  là  
th à n h  v iên  

B K S

S ố  b u ố i 
h ọp  
B K S  

th a m  d ự

T ỷ  lệ 
th a m  d ự  

h ọp

1
L ý do  
k h ô n g  
th am  

d ự  họp

1 N g ô  T h ù y  T ra n g
T rư ở n g

B K S
2 1 /0 7 /2 0 1 4
2 6 /0 6 /2 0 1 9

2 100% ”

2 N g u y ễ n  T h ị C â m  V ân
T h àn h  

v iê n  B K S
2 1 /0 7 /2 0 1 4 2 100%

ỏ N g u y ễ n  H ải L o n g
T h àn h  

v iê n  B K S
2 1 /0 7 /2 0 1 4
2 6 /0 6 /2 1 9

2 100% -

1.2. Từ ngày 26/06/2019 tới ngày 30/06/2019:

S T T T h à n h  v iên  B K S C h ứ c  vụ

N g à y  b ắ t  
đ ầ u /k h ô n g  

cò n  là  
th à n h  v iên

B K S

S ố  b u ổ i 
h ọp  
B K S  

th a m  d ư

T ỷ  lệ 
th a m  d ự  

h op

L ý  do  
k h ô n g  
th am  

d ự  h ọp

1 P hạm  N g ọ c  B ích
T rư ở n g

B K S
2 6 /0 6 /2 0 1 9 1 100% -

2 N g u y ễ n  T h ị C â m  V ân
T h àn h  

v iê n  B K S
2 1 /0 7 /2 0 1 4 1 100% -

3
N g u y ễ n  T h ị T h an h  
Y en

T h àn h  
v iên  B K S

2 6 /0 6 /2 0 1 9 1 100% -



2. Hoạt động giám sát của Ban Kiềm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tồng 

giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban Kiêm soát đã thực hiện công tác kiêm tra, giám sát cùng với các Phòng, Ban 

chức năng góp phân vào hoạt động quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị của 

Tông công ty, hoạt động chủ yếu bao gồm:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, 2019, 

giám sát việc chấp hành pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Tổng công ty, giám sát tình 

hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Hội đồng quản trị;

- Giám sát việc chấp hành thực hiện các Quy chế, Quy trình của Tổng công ty và các 

Phòng, Ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Tồng công ty;

- Giám sát tình hình thực hiện kê hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 

2019.

- Tham gia phê duyệt quyết toán xây dựng cơ bản.

2.1. Đôi với Hội đông quản trị:

Trong 6 tháng đâu năm 2019, Hội đông quản trị Tông Công ty đã họp và ban 

hành 163 Biên bản họp, Nghị quyêt và các quyêt định, văn bản phê duyệt. Các 

cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tô chức và tiến hành theo đúns 

Điều lệ Tống công ty và pháp luật hiện hành có sự thông nhât cao của các thành 

viên.

2.2. Đối với Ban Tồng giám đốc điều hành:

Ban Tổng giám đốc điều hành gồm 05 người, đã triền khai triệt đế các Nghị 

quyết của Hội đồng quản trị, tuân thủ theo các quy định của pháp luật, chỉ đạo 

quyết liệt, chi tiết, cụ thể kịp thời, có đánh giá, kiếm soát việc thực hiện tại tất ca 

các đơn vị phụ thuộc Công ty Mẹ và các Công ty Con thông qua Người đại diện 

phân vốn đê đạt được mục tiêu và hiệu quả đặt ra.

2.3 Đối với các cố đông:

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Kiêm soát không nhận được khiếu nại nào của 

cổ đông.

2.4 Việc tuân thủ pháp luật, các quy định, quy chê quản trị nội bộ:



Các câp quản lý, bộ phận chức năng, cá nhân và đơn vị liên quan cua Tông 

công ty tuân thủ các quy định pháp luật, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy 

trình, quy chế quản trị nội bộ.

3. Sự phôi họp hoạt động giữa Ban Kiêm soát với hoạt động của Hội đồng 

quản trị, Ban Tông giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiêm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đông quản trị, Ban 

Tông giám đôc điều hành tại các cuộc giao ban hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và các 

cuộc họp đột xuất liên quan đến các hoạt động của Tổng công ty để nắm bắt tình hình sản 

xuất kinh doanh thực tế và tham gia góp ý kiến.

- Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối họp từ các Phòng, Ban, Cán bộ quản lý của 

Tông công ty và các đơn vị liên quan như cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho 

công tác kiêm tra giám sát, cử cán bộ làm việc với Ban Kiểm soát khi cần thiết.

4. Hoạt động khác của Ban Kiêm soát:

- Các thành viên Ban Kiểm soát đã tham gia trực tiếp là Trưởng Ban Kiếm 

soát, Thành viên Ban Kiểm soát tại một số Công ty con của Tổng công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đông quản trị, 

thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và 

thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty 6 tháng đâu năm 

2019, bao gồm các khóa đào tạo sau:

+ Kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo và ra quyêt định
+ Văn hóa doanh nghiệp
+ Kỹ năng làm việc nhóm và xây dựng phát triên nhóm làm việc năng suât cao
+ Quản lý chất lượng đồng bộ trong sản xuât
+ Quản lý cấp cơ sở
+ Nâng cao năng suất lao động theo mô hình sản xuât tinh gọn
+ Tiết kiệm năng lượng trong sản xuât
+ Thay đôi nhận thức và phát triên năng lực làm việc
+ Bồi dường nghiệp vụ công đoàn



V. Danh sách về ngưòi có liên quan của Tống công ty Viglacera - CTCP theo quy định tại Khoản 34 Điều 6, Luật 
Chứng khoán và giao dịch của ngưcri có liên quan của Công ty vó’i chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Tống công ty
1.1. Từ ngày 01/01/2019 tới ngày 26/06/2019:

S T T T ê n  tố  c h ứ c /  c á  n h â n

T à i  
k h o ả n  

g i a o  
d ị c h  

c h ứ n g  
k h o á n  

( n ế u  c ó )

C h ứ c  v ụ  tạ i  
c ô n g  ty  ( n ế u  

c ỏ )

S ố  C M T /  
Đ K K D

N g à y  c ấ p N o i  c ấ p
Đ ị a  c h ỉ  t r ụ  sồ '  c h í n h /  Đ ị a  c h ỉ  

l i ê n  h ệ

T h ò i  đ i ể m  
b ắ t  đ ầ u  là  

n g u ô i  c ó  l i ê n  
q u a n

T h ò i  đ i ể m  
k h ô n g  c ò n  

là  n g u ô i  c ó  
l i ê n  q u a n

L ý  d o

1. L u y ệ n  C ô n g  M in h 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4

L u y ệ n  T rắ c  N o ã n

N g u y ễ n  T h ị  T ô

N g u y ễ n  M i n h  H ằ n g

L u y ệ n  C ô n g  A n h

L u y ệ n  H o à n g  A n h

L u y ệ n  T h ị  H ò a

L u y ệ n  T h ị  B ìn h

L u y ệ n  T h ị  T ĩ n h

L u y ệ n  T h ị  P h ư ơ n g

L u y ệ n  T h ị  H ồ n g

L u y ệ n  C ô n g  M ạ n h

C ô n g  t y  T N H H  K ín h  
n ổ i  V i ệ t  N a m

C h ú  t ịc h  
H Đ T V

2 3 0 0 1 0 3 3 4 5 -
1

G i ấ y  C N Đ T  s ố  
2 1 2 0 2 2 0 0 0 4 7 6  

n g à y  2 3 - 1 1 -  
2 0 1 2

U B N D  
t in h  B ẳ c  

N i n h

X à  P h ư ơ n g  L iễ u ,  H u y ệ n  Q u ế  V õ ,  
B ắ c  N i n h

2. N g u y ễ n  A n h  T u ấ n
0 2 / 0 7 / 2 0 1 4

N g u y ễ n  S á u

N g u y ễ n  T h ị  H ư ơ n g  
C á n g



S T T T ê n  t ổ  c h ú c /  c á  n h â n

T à i  
k h o ả n  

g i a o  
d ị c h  

c h ứ n g  
k h o á n  

( n ế u  c ó )

C h ứ c  v ụ  tạ i  
c ô n g  ty  ( n ế u  

c ó )

S ố  C M T /  
Đ K K D

N g à y  c ấ p N o i  c ấ p
Đ ị a  chi' t r ụ  sỏ' c h í n h /  Đ ị a  c h ỉ  

l i ê n  h ệ

T h ò 'i  đ i ể m  
b ắ t  đ ầ u  là  

n g u ò i  c ó  l i ê n  
q u a n

T h ò i  đ i ể m  
k h ô n g  c ò n  
là  n g u ò i  c ó  

l i ê n  q u a n

L ý  d o

H o à n g  T h ù y  A n h

N g u y ễ n  T u ấ n  M i n h

N g u y ễ n  M i n h  C h i

N g u y ề n  T h ị  T h u  
H ư ơ n g

3 . T r ầ n  N g ọ c  A n h 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4

T r ầ n  N g ọ c  T r ì n h

N g u y ễ n  T h ị  S ử u

P h ạ m  P h ư ơ n g  L a n

T r ầ n  N g ọ c  L in h  N h i

T r ầ n  N g ọ c  T ù n g  L â m

T r ầ n  N g ọ c  K h a n h

I r a n  T h ị  H ả i  Y ế n

T r ầ n  T h ị  T h u  H à

C ô n g  ty  K i n h  d o a n h  
B ấ t  đ ộ n g  sả n  
V ig l a c c r a

G i á m  d ố c
0 1 0 0 1 0 8 1 7 3 -

0 1 8

5 - 9 - 2 0 1 4  ( l ầ n  
đ ầ u  1 7 - 8 - 2 0 0 7 ,  
lâ n  4  n g à y  5 - 9 -  

2 0 1 4 )

B ắ c
N i n h

T r u n g  t â m  đ i ề u  h à n h ,  K h u  c ô n g  

n g h i ệ p  T i ê n  S ơ n ,  x ã  H o à n  S ơ n ,  
h u y ệ n  T i ê n  D u ,  B ắ c  N i n h

C ô n g  t y C P  V I S A H O
P h ó  C h ủ  t ị c h  
H Đ Ọ T

1 0 6 9 9 0 1 3 1 1 1 /0 9 /2 0 1 5 H à  N ộ i
T ầ n g  2  T ò a  n h à  V i g l a c e r a ,  s ổ  1 
Đ ạ i  lộ  t h ă n g  l o n g ,  p h ư ờ n g  M ề  t r ì ,  
N a m  T ừ  L i ê m ,  H à  N ộ i

C ô n g  t y  C P  
V i n a f a c a d c

C h ú  t ị c h  
H Đ Ọ T

I J 0 3 E + 1 0

G i ấ y C N Đ T  
c ấ p  n g à y  2 5 - 4 -  

2 0 0 8 ,  đ i ể u  
c h ỉ n h  lầ n  1 
n g à y  1 0 -6 -  

2 0 1 0

S ờ
K H Đ T  
H à  N ộ i

T ầ n g  1 T o à  n h à  V i g l a c e r a ,  s ố  1 
Đ ạ i  lộ  T h ă n g  L o n g ,  p h ư ờ n g  M ễ  
T r ì ,  N a m  T ừ  L i ê m ,  H à  N ộ i

Ả



S T T T e n  t ô  c h ứ c /  c á  n h â n

T à i  
k h o ả n  

g i a o  
d ị c h  

c h ứ n g  
k h o á n  

( n ế u  c ó )

C h ứ c  v ụ  tạ i  
c ô n g  ty  ( n ế u  

c ó )

S ố  C M T /  
Đ K K I )

N g à y  c ấ p N o i  c ấ p
Đ ị a  c h ỉ  t r ụ  sỏ' c h í n h /  Đ ị a  c h ỉ  

l i ê n  h ệ

T h ò i  đ i ể m  
b ắ t  đ ầ u  là  

n g ư ờ i  c ó  l iê n  
q u a n

T h ò i  đ i ể m  
k h ô n g  c ò n  

là  n g ư ò i  c ó  
l i ê n  q u a n

L ý  d o

4. L ư u  V ă n  L ấ u 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 2 6 / 0 6 / 2 0 1 9

L ư u  V ă n  N h ặ t

N g u y ễ n  T h ị  D u y ê n

N g u y ễ n  T h ị  H i ệ p

L ư u  Q u a n g  N g ọ c

L ư u  N g ọ c  T r â m

L ư u  T h ị  D o

5. N g u y ễ n  Q u ý  T u ấ n 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 2 6 / 0 6 / 2 0 1 9

N g u y ễ n  Q u ý  T ư ớ c

N g u y ễ n  T h ị  L a n

L ê  N g â n  B ìn h

N g u y e n  Ọ u ý  H u y

N g u y ề n  Q u ý  K h ô i

N g u y ễ n  Q u ý  T u y ê n

N g u y ề n  T h ị  X u â n  H ả i

N g u y ễ n  T h ị  M a i  O a n h

N g u y ễ n  Q u ý  L o n g

C ô n g  t y  C P  V i g l a c e r a  
D ô n g  A n h

C h ù  t ị c h  
H Đ Ọ T

1 0 1 4 1 2 3 1 3
0 9 / 0 3 / 2 0 1 6  

( t h a y  đ ồ i  lầ n  6 )
H à  N ộ i

T ổ  3 5 ,  th ị  t r ấ n  Đ ô n g  A n h ,  h u y ệ n  
Đ ô n g  A n h ,  H à  N ộ i

C ô n g  ty  C P  V i g l a c e r a  
B á  11 iến

C h ủ  t ịc h  
H Đ Q T

2 , 5 E + 0 9

1 3 - 5 - 2 0 1 4  ( l ẩ n  
1 n g à y  2 4 - 9 -  
2 0 0 3 ,  l ầ n  6  
n g à y  1 3 -5 -  

2 0 1 4 )

V ĩ n h
P h ú c

X ã  B á  H iế n ,  h u y ệ n  B ì n h  X u y ê n ,  
t i n h  V ĩ n h  P h ú c

6. N g u y ễ n  M in h  T u ấ n 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4



S T T T ê n  tổ  c h ứ c /  c á  n h â n

T à i  
k h o ả n  

g i a o  
d ị c h  

c h ú n g  
k h o á n  

( n ế u  c ó )

C h ứ c  v ụ  tạ i  
c ô n g  ty  ( n ế u  

c ó )

S ố  C M T /  
Đ K K D

N g à y  c ấ p N ơ i  c ắ p
Đ ị a  c h ỉ  t r ụ  sỏ' c h í n h /  Đ ị a  c h ỉ  

l iề n  h ệ

T h ò i  đ i ể m  
b ắ t  đ ầ u  là  

n g u ô i  c ó  l iê n  
q u a n

T h ò i  đ i ể m  
k h ô n g  c ò n  

là  n g u ô i  c ó  
l iê n  q u a n

L ý  d o

N g u y ễ n  V ă n  G i a o

P h ạ m  T h ị  D ồ

L ê  L a n  A n h

N g u y ễ n  T h ị  T h u  
T r a n g

N g u y ễ n  Thị N g ọ c  Mai

N g u y ễ n  N h ư  N g ọ c

N g u y ễ n  Đ ì n h  L ộ c

N g u y ễ n  T h ị  H u y

N g u y ễ n  M i n h  H ù n g

N g u y ễ n  T h ị  H u y ê n

N g u y ễ n  T h ị  T u y ế n

N g u y ễ n  Đ ìn h  V i ế t

N g u y ễ n  Đ ìn h  G i a n g

C ô n g  ty  C P  V i g l a c e r a  
T i ê n  S ơ n

C h ủ  t ịc h  
H Đ Ọ T

2 J 0 3 E + 0 9
1 5 / 1 2 /2 0 1 7  

( t h a y  đ ố i  l ầ n  7 )

B ắ c
N i n h

K h u  C ô n g  n g h i ệ p  T i ê n  S o n ,  t in h  
B ắ c  N i n h

C ô n g  ty  C P  V i g l a c e r a  
T h ă n g  L o n g

C h ủ  t ịc h  
I I Đ Ọ T

2 , 5 E + 0 9

1 5 - 7 - 2 0 1 3  ( l ầ n  
đ ầ u  n g à y  2 9 -1  - 

2 0 0 4 ) ,  

1 8 / 4 /2 0 1 8  
( t h a y  đ ồ i  lần  

14)

V ĩ n h
P h ú c

P h ư ờ n g  P h ú c  T h ắ n g ,  th ị  x ã  P h ú c  
Y ê n ,  t i n h  V ĩ n h  P h ú c

7 . N g u y ễ n  A n h  T u ấ n 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4

N g u y ễ n  Đ ắ c  L ụ c

N g u y ề n  T h ị  L ă n g



S T T T ê n  (ố  c h ú c /  c á  n h â n

T à i  
k h o ả n  

g i a o  
d ị c h  

c h  ứ n g  
k h o á n  

( n ế u  c ó )

C h ứ c  v ụ  tạ i  
c ô n g  ty  ( n ế u  

c ó )

S ố  C M T /  
Đ K K D

N g à y  c á p N o i  c ấ p
Đ ị a  chi' t r ụ  s ò ’ c h í n h /  Đ ị a  chi' 

l i ê n  h ệ

T h ò i  đ i ể m  
b ắ t  đ ầ u  là 

n g u ò i  c ó  l iê n  
q u a n

T h ò i  đ i ể m  
k h ô n g  c ò n  
là  n g u ò i  c ó  
l i ê n  q u a n

L ý  d o

H ồ  T h u  T h ủ y

N g u y ễ n  T h a n h  T ú

N g u y ễ n  A n h  Đ ứ c

N g u y ễ n  T h ị  T h a n h  
T ù n g

N g u y ễ n  T h ị  T h a n h  
T â m

N g u y ễ n  T h ị  T h a n h  
T h ú y

N g u y ễ n  T h ị  T h a n h  
L a n

N g u y ễ n  T h ị  T h a n h  
P h ư ơ n g

C ô n g  ty  C P  V i g l a c e r a  
H ạ  L o n g

C h ủ  t ị c h  
H Đ Q T

5 , 7 E + 0 9
1 1 / 1 0 /2 0 1 7  

( t h a y  đ ổ i  lần  

17)

Q u ả n g
N i n h

P h ư ờ n g  H à  K h ẩ u ,  t h à n h  p h ố  H ạ  
L o n g ,  t i n h  Q u ả n g  N i n h

C ô n g  ty  C P  V i g l a c e r a  

T ừ  L iê m
C h ú  t ị c h  
H Đ Ọ T

1 0 1 4 0 5 4 7 5
2 1 / 0 1 / 2 0 1 4  

( t h a y  đ ổ i  lần  8 )
H à  N ộ i

X ã  X u â n  P h ư ơ n g ,  T ừ  L i ê m ,  H à  
N ộ i

C ô n g  ty  c ồ  p h ầ n  
C H A O - V i g l a c e r a

C h ủ  t ịc h  
H Đ Q T

1 0 7 8 3 3 2 0 5 0 8 / 0 5 / 2 0 1 7 H à  N ộ i
T ầ n g  8  t ò a  n h à  V i g l a c e r a ,  s ố  1 
Đ ạ i  lộ  T h ă n g  L o n g ,  M ề  T r ì ,  N a m  
T ừ  L iê m ,  H à  N ộ i

C ô n g  ty  T N H H  K í n h  
n ố i  S i ê u  t r á n g  P h ú  M ỹ

T V  H Đ Ọ T 3 , 5 0 2 E + 0 9

L ầ n  đ ầ u  n g à y  
0 9 / 0 3 / 2 0 1 7  

( G i ấ y  C N Đ T  
s o  9 8 6 4 2 4 8 2 0 2  

n g à y

0 3 / 0 1 / 2 0  7)

S ở
K H Đ T  
t ỉn h  B à  

R ị a  - 
V ũ n g  
T à u

L ô  B 2 ,  đ ư ờ n g  D 3 ,  K C N  P h ú  M ỹ  
11 m ớ  r ộ n g ,  h u y ệ n  T â n  T h à n h ,  B à  
R ị a - V ũ n g  T à u

8. H o à n g  K im  B o n g 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4

1 lo à n t i  K im  N g ọ c



S T T T ê n  (ổ  c h ứ c /  c á  n h â n

T à i  
k h o ả n  

g i a o  
d ị c h  

c h ử n g  
k h o á n  

( n ế u  c ó )

C h ứ c  v ụ  tạ i  
c ô n g  t y  ( n ế u  

c ó )

S ố  C IM T /  
Đ K K D

N g à y  c ấ p N o i  c ấ p
Đ ị a  c h ỉ  t r ụ  s ỏ ’ c h í n h /  Đ ị a  c h ỉ  

l iê n  h ệ

T h ò i  đ i ể m  
b ắ t  đ ầ u  là 

n g ư ò i  c ó  l iê n  
q u a n

T h ò i  đ i ể m  
k h ô n g  c ò n  

là  n g u ô i  c ỏ  
l iê n  q u a n

L ý  d o

H o à n g  T h ị  N u ô i

N g u y ễ n  T h ị  B ẩ y

H o à n g  T h ị  H u y ề n  
T  r a n g

H o à n g  N h ư  Q u ỳ n h

H o à n g  K im  S a n g

H o à n g  K im  T u y ể n

H o à n g  T h ị  K i m  M â y

C ô n g  ty  C P  K í n h  
V i g l a c e r a  Đ á p  c ầ u

C h ủ  t ị c h  
H Đ Ọ T

2 J 0 3 E + 0 9
9 - 1 - 2 0 1 4  ( l ầ n  

8 )

B ắ c
N i n h

P h ư ờ n g  V ũ  N i n h ,  t h à n h  p h ố  B ắ c  
N i n h ,  t ỉn h  B ắ c  N i n h

C ô n g  ty  C P  K h o á n g  
s ả n  V i g l a c e r a

C h ù  t ịc h  
H Đ Ọ T

5 , 2 E + 0 9

4 - 6 - 2 0 0 4  ( l ầ n  
đ ầ u  n g à y  1 -1 - 

2 0 0 8 ,  l ầ n  5 
n g à y  4 - 6 - 2 0 1 4 )

Y ê n  B á i
X ã  V ă n  T i ế n ,  t h à n h  p h ố  Y ê n  B á i ,  
t i n h  Y ê n  B á i

C ô n g  ty  C P  K ín h  
V i g l a c e r a  Đ á p  c ầ u

G i á m  đ ố c 2 , 3 E + 0 9
0 5 / 1 0 / 2 0 1 8  

( t h a y  đ ổ i  lần  
10)

B ẳ c
N i n h

P h ư ờ n g  V ù  N i n h ,  t h à n h  p h ố  B ắ c  
N i n h ,  t i n h  B á c  N i n h

9. N g ô  T h ù y  T r a n g 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 2 6 / 0 6 / 2 0 1 9

N g ỏ  T h ế  K i ế m

V ũ  T h ị  C h u n g

N g u y ề n  T u y ể n  T â m

N g u y ề n  T h ủ y  L in h

N g u y ễ n  T u ấ n  V iệ t

N g ô  T h ế  A n h

N g ô  T h ế  C ô n g



S T T T ê n  tổ  c h ú c /  c á  n h â n

T à i  
k h o ả n  

g i a o  
d ị c h  

c h ử n g  
k h o á n  

( n ế u  c ó )

C h ứ c  v ụ  tạ i  
c ô n g  t y  ( n ế u  

c ó )

S ố  C 1M T/  
Đ K K D

N g à y  c ấ p N o i  c á p
Đ ị a  c h í  t r ụ  sỏ' c h í n h /  Đ ị a  c h ỉ  

l iê n  h ệ

T h ò ' i  đ i ể m  
b ắ t  đ ầ u  là  

n g u ô i  c ỏ  l iê n  
q u a n

T h ò i  đ i ể m  
k h ô n g  c ò n  
là  n g ư ò i  c ó  

l iê n  q u a n

L ý  d o

C ô n g  ty  C P  K i n h  
d o a n h  G ạ c h  ố p  lát  
V ig l a c e r a

T r ư ờ n g  B a n  
K i ể m  s o á t

1 0 5 9 0 8 8 1 8
0 5 / 1 0 / 2 0 1 7  

( t h a y  đ ổ i  lần  
t h ứ  4 )

H à  N ộ i
T ầ n g  2  T o à  n h à  V i g l a c e r a ,  s ố  1 
Đ ạ i  lộ  T h ă n g  L o n g ,  p h ư ờ n g  M ễ  
T r ì ,  N a m  T ừ  L iê m ,  H à  N ộ i

C ô n g  ty  C P  T h ư ơ n g  
m ạ i  V i g l a c e r a

T r ư ờ n g  B a n  
K i ể m  s o á t

1 0 2 6 4 0 7 8 5

1 6 / 0 5 / 2 0 1 4

( t h a y  đ ổ i  lầ n  
10)

H à  N ộ i
T ầ n g  1 T o à  n h à  V i g l a c e r a ,  s ố  1 
Đ ạ i  lộ  T h ă n g  L o n g ,  p h ư ờ n g  M ễ  
T r ì ,  N a m  T ừ  L i ê m ,  H à  N ộ i

C ô n g  ly  C P  V i g l a c e r a  
H ạ  L o n g

T r ư ở n g  B a n  
K i ể m  s o á t

5 , 7 E + 0 9

1 1 / 1 0 / 2 0 1 7  
( t h a y  đ ổ i  lần  

17)

S ở
K H Đ T
Q u à n g
N i n h

K h u  2  đ ư ờ n g  A n  T i ê m ,  P h ư ờ n g  
H à  K h ẩ u ,  T P  H ạ  L o n g ,  T i n h  
Q u ả n g  N i n h

C ô n g  ty  C P  B ê  t ô n g  
k h í  V i g l a c c r a

T r ư ở n g  B a n  
K i ể m  s o á t

2 , 3 0 1 E + 0 9

0 3 / 0 8 / 2 0 1 8

( t h a y  đ ổ i  lầ n  

11)

S ở
K H Đ T

B ắ c
N i n h

K h u  C ô n g  n g h i ệ p  Y ê n  P h o n g ,  X ã  
L o n g  C h â u ,  1 l u y ệ n  Y ê n  P h o n g ,  
t ỉ n h  B ắ c  N i n h

10.
N g u y ễ n  T h ị  c ấ m  
V a n 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4

N g u y ề n  V ă n  T h ị n h

N g u y ễ n  T h ị  c ẩ m  T ú

Đ ặ n g  C h í  D ũ n g

Đ ặ n g  C h í  T r u n g

D ặ n g  C h í  H iế u

N g u y ễ n  N g ọ c  M i n h

C ô n g  ty  C P  K í n h  
V i g l a c e r a  Đ á p  C ầ u

T r ư ờ n g  B a n  
K i ể m  s o á t

2 , 3 E + 0 9
0 5 / 1 0 / 2 0 1 8  

( t h a y  đ ố i  lần  
10)

S ở

K H Đ T
B ắ c

N i n h

P h ư ờ n g  V ũ  N i n h ,  T h à n h  p h ố  B ấ c  
N i n h  T ỉ n h  B ắ c  N i n h



S T T T ê n  t ổ  c h ứ c /  c á  n h â n

T à i  
k h o ả n  

g i a o  
d ị c h  

c h ứ n g  
k h o á n  

( n ế u  c ó )

C h ứ c  v ụ  tạ i  
c ô n g  ty  ( n ế u  

c ó )

S ố  C M T /  
Đ K K D

N g à y  c ấ p N o i  c ấ p
Đ ị a  c h ỉ  t r ụ  s ỏ - c h í n h /  Đ ị a  c h ỉ  

l i ê n  h ệ

T h ò i  đ i ể m  
b ắ t  đ ầ u  là  

n g ư ò i  c ó  l iên  
q u a n

T h ò i  đ i ể m  
k h ô n g  c ò n  

là  n g u ò i  c ó  
l i ê n  q u a n

L ý  d o

C ô n g  ty  C P  V i g l a c c r a  
H ữ u  M ư n g

T r ư ở n g  B a n  
K i ể m  s o á t

1 0 3 0 0 3 5 1 2
1 3 / 1 2 / 2 0 1 3  

( t h a y  đ ổ i  lần  
t h ứ  5 )

H à  N ộ i
Đ ư ờ n g  C h ù a  t ổ n g ,  x ã  L a  P h ù ,  
h u y ệ n  H o à i  Đ ứ c ,  H à  N ộ i

C ô n g  t y  C P  V i g l a c e r a  
T ừ  L iê m

T r ư ở n g  B a n  
K i ể m  s o á t

1 0 1 4 0 5 4 7 5

2 1 / 0 1 / 2 0 1 4

( t h a y  đ ổ i  lầ n  
t h ứ  8 )

H à  N ộ i
X ã  X u â n  P h ư ơ n g ,  T ừ  L i ê m  H à  
N ộ i

C ô n g  t y  C P  V i g l a c e r a  
Đ ô n g  A nh

T r ư ớ n g  B a n  
K i ể m  s o á t

1 0 3 0 0 2 9 6 0

0 9 / 0 3 / 2 0 1 6

( t h a y  đ ổ i  lầ n  
t h ứ  6 )

H à  N ộ i
T ổ  3 5 ,  th ị  t r ấ n  Đ ô n g  A n h ,  h u y ệ n  
Đ ô n g  A n h ,  H à  N ộ i

C ô n g  ty  C P  V i g l a c e r a  
B á  H iế n

T r ư ở n g  B a n  
K i ể m  s o á t

2 , 5 E + 0 9
1 3 - 5 - 2 0 1 4  

( t h a y  đ ổ i  l ầ n  
t h ứ  6 )

V ĩ n h
P h ú c

X ã  B á  H i ế n ,  h u y ệ n  B ì n h  X u y ê n ,  
t ỉ n h  V ĩ n h  P h ú c

C ô n g  ty  C P  K h o á n g  
S à n  V i g l a c e r a

T r ư ở n g  B a n  
K i ể m  s o á t

5 , 2 E + 0 9

4 - 6 - 2 0 0 4  ( l ầ n  

đ ầ u  n g à y  1 -1 -  
2 0 0 8 ,  lầ n  5 

n g à y  4 - 6 - 2 0 1 4 )

Y ê n  B á i
X ã  V ă n  T i ế n ,  t h à n h  p h ố  Y ê n  B á i ,  
t ỉ n h  Y ê n  B á i

C ô n g  t y  T N H H  K í n h  
n ổ i  s i ê u  t r ắ n g  P h ủ  M ỳ

T h à n h  v i ê n  
B a n  K i ể m  

s o á t
3 , 5 0 2 E + 0 9

L ầ n  đ ầ u  n g à y  
0 9 / 0 3 / 2 0 1 7  

( G i ấ y  C N Đ T  
s o  9 8 6 4 2 4 8 2 0 2  

n g à y
0 3 / 0 1 / 2 0 1 7 )

S ở
K H Đ T  
t ỉn h  B à  

R ị a -  
V ũ n g  
T à u

L ô  B 2 ,  đ ư ờ n g  D 3 ,  K C N  P h ú  M ỹ  
II m ớ  r ộ n g ,  h u y ệ n  T â n  T h à n h ,  B à  
R ị a - V ũ n g  T à u

11. N g u y e n  H ả i  L o n g 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 2 6 / 0 6 / 2 0 1 9

N g u y ễ n  V ă n  H ổ

N g u y ễ n  T h ị  T u y ế t

P h ạ m  T h ị  H ư ơ n g  T h à o

N g u y ề n  P h ú c  K h á n h

N g u y ễ n  K h á n h  N a m



S T T T ê n  t ổ  c h ứ c /  c á  n h â n

T à i  
k h o ă n  

g i a o  
d ị c h  

c h ú n g  
k h o á n  

( n ế u  c ó )

C h ứ c  v ụ  tạ i  
c ô n g  t y  ( n ế u  

c ó )

S ố  C M T /  
Đ K K D

N g à y  c ấ p N o i  c ấ p
Đ ị a  c h ỉ  t r ụ  s ỏ ’ c h í n h /  Đ ị a  c h ỉ  

l i ê n  h ệ

T h ò i  đ i ể n i  
b ắ t  đ ầ u  là  

n g u ò i  c ó  l iê n  
q u a n

T h ò i  đ i ể m  
k h ô n g  c ò n  

là  n g ư ò i  c ó  
l i ê n  q u a n

L ý  d o

N g u y ễ n  T h ị  H ả i  Y ế n

12. T r ầ n  T h ị  M i n h  L o a n 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4

T r ầ n  Đ ìn h  T h ể

D ư ơ n g  T h ị  T h ô n g

N g u y ễ n  M i n h  H i ế n

N g u y ễ n  T r ầ n  M i n h  
K h u ê

N g u y ễ n  T r ầ n  M i n h  
T h ư

T r ầ n  Q u a n g  Đ ạ t

C ô n g  t y  C P  V i g l a c e r a  
V â n  H à i

T r ư ở n g  B a n  
K i ể m  s o á t

5 , 7 E + 0 9
0 3 / 8 / 2 0 1 8  

( t h a y  đ ổ i  lần  
t h ứ  6 )

Q u ả n g
N i n h

X ã  Q u a n  L ạ n ,  h u y ệ n  V â n  Đ ồ n ,  
t ì n h  Q u ả n g  N i n h

13. N g ô  T r ọ n g  T o á n 0 1 / 0 2 / 2 0 1 8

N g ô  G i a  T h a u

N g ô  T h ị  P h ư ợ n g

T ạ  T h ị  P h ư ơ n g  D u n g

N g ô  T h ị  P h ư ơ n g  M a i

N g ô  1 l ả i  N a m

N g ô  T r ọ n g  T u ệ

N g ô  T r ọ n g  T u y ế n

N g ô  T h ị  M i n h  T u y c n

N g ô  T h ị  M i n h  P h ư ơ n g

C ô n g  ty  C P  V i g l a c c r a T r ư ớ n g  B a n 2 , 1 0 3 E + 0 9 1 5 / 1 2 / 2 0 1 7 B ẳ c K h u  C ô n g  n g h i ệ p  T i ê n  S ơ n ,  t i n h



S T T T ê n  tổ  c h ứ c /  c á  n h â n

T à i  
k h o á n  

g i a o  
d ị c h  

c h ử n g  
k h o á n  

( n ế u  c ó )

C h ú c  v ụ  tạ i  
c ô n g  ty  ( n ế u  

c ó )

S ố  C M T /  
Đ K K D

N g à y  c ấ p N o i  c ấ p
Đ ị a  c h ỉ  t r ụ  sỏ '  c h í n h /  Đ ị a  c h ỉ  

l i ê n  h ệ

T h ò i  đ i ể m  
b ắ t  đ ầ u  là  

n g u ò i  c ó  l iê n  
q u a n

T h ò i  đ i ể m  
k h ô n g  c ò n  

là  n g u ò i  c ó  
l i ê n  q u a n

L ý  d o

T i ê n  Sơn K i ể m  s o á t ( t h a y  đ ổ i  lầ n  
t h ử  7 )

N i n h B ắ c  N i n h

C ô n g  ty  C P  V i g l a c e r a  
H à  N ộ i

T r ư ở n g  B a n  
K i ể m  s o á t

1 0 3 0 1 5 8 2 4
1 8 / 6 /2 0  4 

( t h a y  đ ổ i  lần  
t h ứ  5 )

H à  N ộ i
T ầ n g  15 T o à  n h à  V i g l a c e r a ,  s ổ  1 
Đ ạ i  lộ  T h ă n g  L o n g ,  p h ư ờ n g  M ễ  
T r ì ,  N a m  T ừ  L i ê m ,  H à  N ộ i

C ô n g  ty  C P  V i g l a c e r a  
T h ă n g  L o n g

T r ư ở n g  B a n  
K i ể m  s o á t

2 , 5 E + 0 9
1 8 / 4 /2 0 1 8  

( t h a y  đ ổ i  lần  
t h ứ  14)

V ĩ n h
P h ú c

P h ư ờ n g  P h ú c  T h ắ n g ,  t h ị  x ã  P h ú c  
Y ê n ,  t i n h  V ĩ n h  P h ú c

C ô n g  ty  C P  S ứ  
V i g l a c e r a  T h a n h  T r ì

T r ư ở n g  B a n  
K i ể m  s o á t

1 0 0 1 0 7 5 5 7

2 5 / 0 5 / 2 0 1 8

( t h a y  đ ổ i  lần  
t h ứ  2 )

H à  N ộ i
Đ ư ờ n g  N g u y ễ n  K h o á i ,  p h ư ờ n g  
T h a n h  T r ì ,  q u ậ n  H o à n g  M a i ,  
t h à n h  p h ố  H à  N ộ i

C ô n g  ty  C P  V i ệ t  T r ì  
V ig l a c c r a

T r ư ờ n g  B a n  
K i ề m  s o á t

2 , 6 E + 0 9

1 9 / 0 9 / 2 0 1 7

( t h a y  đ ổ i  lần  
t h ứ  8 )

P h ủ  T h ọ
P h ố  H ồ n g  H à ,  p h ư ờ n g  T i ê n  C á t ,  
t h à n h  p h ố  V i ệ t  T r i ,  t ỉn h  P h ú  T h ọ

C ô n g  ty  C P  C h a o -  
V i g l a c c r a

K e  t o á n  
t r ư ớ n g

1 0 7 8 3 3 2 0 5
0 8 / 0 5 / 2 0 1 7  

( c ấ p  lần  đ ầ u )
H à  N ộ i

T ầ n g  8  t ò a  n h à  V i g l a c e r a ,  s ố  1 
Đ ạ i  lộ  T h ă n g  L o n g ,  M ễ  T r ì ,  N a m  
T ừ  L iê m ,  H à  N ộ i

ỉ.2. Từ ngày 26/06/2019 đến ngày 30/06/2019:

S T T T ên  tố  c h ú c /  c á  n h â n

T à i  
k h o á n  

g i a o  
d ị c h  

c h  ú n g  
k h o á n  

( n ế u  c ó )

C h ú c  v ụ  
tạ i  c ô n g  
ty  ( n ế u  

c ó )

S ố  C M T /  
Đ K K D

N g à y  c ấ p N o i  c ấ p
Đ ị a  c h ỉ  t r ụ  sỏ' c h í n h /  Đ ịa  

chi’ l iê n  h ệ

T h ò i  đ i ể m  b ắ t  
đ ầ u  là n g u ò i  c ó  

l i ê n  q u a n

T h ò i  
đ i ể m  

k h ô n g  
c ò n  là  

n g u ô i  c ó  
l iê n  

q u a n

L ý  d o

1. N g u y ễ n  V ă n  T u ấ n 2 6 / 0 6 / 2 0 1 9

Đ à o  T h ị  L ơ



S T T T e n  t ổ  c h ứ c /  c á  n h â n

T à i  
k h o ả n  

g i a o  
d ị c h  

c h ử n g  
k h o á n  

( n ế u  c ó )

C h ú c  v ụ  
tạ i  c ô n g  
t y  ( n ế u  

c ó )

S ố  C M T /  
Đ K K D

N g à y  c ấ p N o i  c ấ p
Đ ị a  c h i  t r ụ  s ỏ ’ c h í n h /  Đ ị a  

c h ỉ  l i ê n  h ệ

T h ò i  đ i ể m  b ắ t  
đ ầ u  là  n g u ò i  c ó  

l i ê n  q u a n

T h ò i  
đ i ể m  

k h ô n g  
c ò n  là 

n g u ò i  c ó  
l i ê n  

q u a n

L ý  d o

D ư ơ n g  T h ị  H ồ n g  H ạ n h

N g u y ễ n  L i n h  N g a

N g u y ễ n  M i n h  A n h

N g u y ề n  M i n h  K h ô i

N g u y ề n  H ả i  M in h

N g u y ễ n  T h ị  T u y ế t

C ô n g  t y  C P  D â y  c á p  đ i ệ n  
V iệ t  N a m

C h ù  t ị c h  
H D Q T

3 0 0 3 8 1 5 6 4 1 9 / 0 6 / 2 0 0 7
S ở

K H & Đ T  

T P  H C M

T ầ n g  5 ,  6  s ố  3 0 - 3 2  Y e r s i n ,  
p h ư ờ n g  N g u y ề n  T h á i  B ìn h ,  
q u ậ n  iT t P  H C M

C ô n g  t y  T N I I H  T h i ế t  b ị  
đ i ệ n  G e l c x

C h ủ  t ị c h  
H D T V

1 0 7 5 4 7 1 0 9 0 1 / 0 9 / 2 0 1 6

S ở
K H & Đ T  

T P  H à  
N ộ i

S ố  5 2 ,  p h ố  L ê  D ạ i  H à n h ,  
P h ư ờ n g  L ê  Đ ạ i  H à n h ,  Q u ậ n  
H a i  B à  T r ư n g ,  T h à n h  p h ố  
H à  N ộ i

C ô n g t y T N H H  M T V  N ă n g  
l ư ợ n g  G e l c x

C h ù  t ịc h  
I I D T V

1 0 7 6 5 2 6 5 7 1 5 / 0 5 / 2 0 1 7

S ở
K H & Đ T  

T P  H à  
N ộ i

S ố  5 2 ,  p h ố  L ê  Đ ạ i  H à n h ,  
P h ư ờ n g  L ê  Đ ạ i  H à n h ,  Q u ậ n  
H a i  B à  T r ư n g ,  T h à n h  p h ố  
H à  N ộ i

C ô n g  ty  L iê n  d o a n h  S . A . S  
C T A M A D

P h ó  C h ủ
tịch
H Đ Ọ T

1 0 1 8 / G P 2 5 / 1 0 / 1 9 9 4
B ộ

K H & Đ T
T ầ n g  1, t ò a  n h à  I I C O ,  4 4  
L ý  T h ư ờ n g  K i ệ t ,  H à  N ộ i

C ô n g  ty  c ổ  p h ầ n  th i ế t  b ị  
đ i ệ n

C h ú  t ị c h  
H D Q T

3 , 6 E + 0 9 1 9 / 1 2 / 2 0 1 6

S ở
K H & Đ T

T i n h
Đ ồ n g  N a i

K C N  B i ê n  H ò a  1, đ ư ờ n g  s ố  
9 ,  P h ư ờ n g  A n  B ì n h ,  T p .  
B i ê n  H ò a ,  T i n h  Đ ồ n g  N a i ,  
V iệ t  N a m

T ổ n g  c ô n g  t y  c ồ  p h ầ n  th iế t  
bị  d iệ n  V i ệ t  N a m

C h ủ  t ị c h  
H D Ọ T /  
T ổ n g  
g i á m  đ ố c

1 0 0 1 0 0 5 1 2 0 1 / 1 2 / 2 0 1 0

S ở
K H & Đ T  

T P  H à  
N ộ i

S ố  5 2 ,  p h ố  L ê  D ạ i  H à n h ,  
P h ư ờ n g  L ê  D ạ i  H à n h ,  Q u ậ n  
H a i  B à  T r ư n g ,  T h à n h  p h ổ  
H à  N ộ i



S T T T ô n  t ổ  c h ứ c /  c á  n h â n

T à i  
k h o ả n  

g i a o  
d ị c h  

c h ứ n g  
k h o á n  

( n ế u  c ó )

C h ứ c  v ụ  
t ạ i  c ô n g  
t y  ( n ế u  

c ó )

S ố  C M T /  
Đ K K D

N g à y  c ấ p N o i  c ấ p
Đ ị a  c h ỉ  t r ụ  s ở  c h í n h /  Đ ị a  

chi' l i ê n  h ệ

T h ò i  đ i ể m  b ắ t  
đ ầ u  là  n g u ò i  c ó  

l iê n  q u a n

T h ò i  
đ i ể m  

k h ô n g  
c ò n  là  

n g u ò i  c ó  
l iê n  

q u a n

L ý  d o

2. L u y ệ n  C ô n g  M in h 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4

N h ư  m ụ c  ì .  1

3 . N g u y e n  A n h  T u ấ n
0 2 / 0 7 / 2 0 1 4

N h ư  m ụ c  I .  /

4 . T r ầ n  N g ọ c  A n h 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4

N h ư  m ụ c  ì .  ì

5. Đ ỗ  T h ị  P h ư ơ n g  L a n 2 6 / 0 6 / 2 0 1 9

P h ạ m  T h ị  T u ấ n

N g u y ễ n  Ọ u ố c  V i n h

N g u y ề n  T r â m  A n h

N g u y ễ n  D ứ c  M in h

Đ ỗ  H o à n g  P h ư ơ n g

Đ ồ  T h ị  T h ủ y

C ô n g  t y  T N H H  

V L C C

T h à n h  
v i ê n  v ố n

g ó p

3 0 3 1 4 5 9 6 7 0 5 / 0 1 / 2 0 0 4
T P .  H ồ  

C h í  M i n h

C ô n g  t y  c ổ  p h ầ n  

q u ả n  lý q u ỹ  đ ầ u  tư  

D ỏ

T h à n h  
v i ê n  g ó p  
v ố n

2 9 / U B C K -
G P

U B C K N N

L 9 - 0 7 ,  V i n c o m  C e n t e r  
Đ ồ n g  K h ở i ,  7 2  L ẽ  T h á n h  
T ô n ,  P h ư ờ n g  B ế n  N g h é ,  
Q u ậ n  1, T P . H C M

C ô n g  ty  c ổ  p h ầ n  

S a n t e d o

T h à n h
v i ê n

H Đ Ọ T

3 1 2 5 2 2 5 9 4 2 7 / 1 0 / 2 0 1 3
T P  H ồ  

C h í  M i n h



S T T T ê n  l ổ  c h ứ c /  c á  n h â n

T à i  
k h o ả n  

g i a o  
d ị c h  

c h ứ n g  
k h o á n  

( n ế u  c ó )

C h ứ c  v ụ  
t ạ i  c ô n g  
t y  ( n ế u  

c ó )

S ố  C M T /  
Đ K K D

N g à y  c ấ p N o i  c ấ p
Đ ị a  chi' t r ụ  sỏ' c h í n h /  Đ ị a  

c h i’ l i ê n  h ệ

T h ò i  đ i ể i n  b ắ t  
đ ầ u  là  n g u ò i  c ó  

l iê n  q u a n

T h ờ i  
đ i ể m  

k h ô n g  
c ò n  là  

n g u ò i  c ó  
l i ê n  

q u a n

L ý  d o

C T C P  K h o  v ậ n  M i ề n  N a m
T h à n h
v i ê n
H Đ Ọ T

3 0 0 6 4 5 3 6 9 1 4 / 1 0 / 1 9 7 5
T P  H ồ  

C h í  M i n h
1B  H o à n g  D i ệ u ,  P h ư ờ n g  
13,  Q u ậ n  4 ,  T P .  H C M

C ô n g  t y  C P  D ư ợ c  

p h ẩ m  D u y  T â n

T h à n h
v i ê n
H Đ Ọ T

3 0 1 4 5 2 2 9 6 2 4 / 1 0 / 1 9 9 8
T P  H ồ  

C h í  M i n h

2 2  H ồ  B i ể u  C h á n h  - 
P h ư ờ n g  15 - Q u ậ n  P h ú  
N h u ậ n  -  T P .  H ồ  C h í  M i n h

C ô n g  t y  C P  D ư ợ c  

p h ẩ m  P h a n o

T h à n h
v i ê n
H Đ Ọ T

3 0 4 8 6 0 6 6 3 0 6 / 0 3 / 2 0 0 7
T P .  H ồ  

C h í  M i n h

31 H ồ  B i ể u  C h á n h ,  P h ư ờ n g  
12,  Q u ậ n  P h ú  N h u ậ n ,
T h à n h  p h ố  H ồ  C h í  M i n h

C T C P  p h á t  t r i ể n  v à  t à i  t r ợ  
đ ị a  ốc  R.c ( R e f i c o )

T h à n h
v i ê n
H Đ Q T

3 0 2 8 6 8 0 6 4 0 5 / 1 2 / 2 0 0 2
T P .  H ồ  

C h í  M i n h

T ầ n g  5 L a n d m a r k  5 B ,  T ô n  
Đ ứ c  T h ắ n g

P h ư ờ n g  B ế n  N g h é ,  Q u ậ n  1 

T p . H ồ  C h í  M i n h ,  V i ệ t  
N a m .

C ô n g  t y  L iê n  d o a n h  S . A . S  
C T A M A D

T h à n h
v i ê n
H Đ Q T

1 0 1 8 / G P 2 5 / 1 0 / 1 9 9 4
B ộ

K H & Đ T
T ầ n g  1, t ò a  n h à  H C O ,  4 4  
L ý  T h ư ờ n g  K iệ t ,  H à  N ộ i

C ô n g  t y  T N I Ỉ H  M T V  
G c l e x  L a n d

C h ủ
t ị c h / T ổ n g
G i á m
đ ố c

1 0 7 9 1 9 2 3 7

S ở
K H & D T  

T P  H à  
N ộ i

S ố  5 2 ,  p h ố  L ê  Đ ạ i  H à n h ,  
P h ư ờ n g  L ê  Đ ạ i  H à n h ,  Q u ậ n  
H a i  B à  T r ư n g ,  T h à n h  p h ố  
H à  N ộ i

T ổ n g  c ô n g  ty  c ổ  p h ầ n  t h i ế t  
b ị  đ iệ n  V iệ t  N a m

P h ó  C h ủ
t ịc h
I 1 Đ Q T

1 0 0 1 0 0 5 1 2 0 1 / 1 2 / 2 0 1 0

S ở
K H & Đ T  

T P  H à  
N ộ i

S ố  5 2 ,  p h ố  L ê  Đ ạ i  H à n h ,  
P h ư ờ n g  L ê  Đ ạ i  H à n h ,  Q u ậ n  
H a i  B à  T r ư n g ,  T h à n h  p h ố  
H à  N ộ i

6 . N g u y ễ n  M i n h  T u ấ n 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4

N h ư  m ụ c  1 . 1

7. N g u y ễ n  A n h  T u ấ n 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4

N h ư  m ụ c  1 .1



S T T T ê n  t ổ  c h ứ c /  c á  n h â n

T à i  
k h o ả n  

g i a o  
d ị c h  

c h ứ n g  
k h o á n  

( n ế u  c ó )

C h ú c  v ụ  
tạ i  c ô n g  
t y  ( n ế u  

c ó )

S ố  C M T /  
Đ K K D

N g à y  c ấ p N o i  c ấ p
Đ ị a  c h ỉ  t r ụ  s ỏ ' c h í n h /  Đ ị a  

chi' l i ê n  h ệ

T h ò i  đ i ể m  b ắ t  
đ ầ u  là  n g u ò i  c ó  

l i ê n  q u a n

T h ò i  
đ i ể m  

k h ô n g  
c ò n  là  

n g u ò i  c ỏ  
l iê n  

q u a n

L ý  d o

8. H o à n g  K im  B ồ n g 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4

N h ư  m ục 1. /

9. P h ạ m  N g ọ c  B íc h 2 6 / 0 6 / 2 0 1 9

P h ạ m  N g ọ c  T h a n h

T r ịn h  T h ị  Y ế n

N g u y ễ n  T ù n g  T h i

C T C P  C h a o  V i g l a c e r a
T  r ư ờ n g  
B K S

1 0 7 8 3 3 2 0 5

0 8 / 0 5 / 2 0 1 7  

( c ấ p  lẩ n  đ ầ u )
H à  N ộ i

T ầ n g  8 t ò a  n h à  V i g l a c e r a ,  
S ố  1 Đ ạ i  lộ  T h ă n g  L o n g ,  
M ễ  T r ì ,  N a m  T ừ  L i ê m ,  H à  
N ộ i

C T C P  T ư  v ấ n  V i g l a c e r a
T h à n h
v iê n
H Đ Ọ T

1 0 0 1 0 6 7 2 2
S ố  5 7  p h ố  V ĩ n h  P h ú c ,  
p h ư ờ n g  V ĩ n h  P h ú c ,  q u ậ n  
B a  Đ ì n h ,  T p  H à  N ộ i

C T C P  B a o  b ì  &  M á  p h a n h  
V i g l a c e r a

T r ư ở n g
B K S

1 0 0 1 0 6 9 4 8
S ố  6 7 6  H o à n g  H o a  T h á m  - 
T â y  H ồ  - H à  N ộ i

10. N g u y ễ n  T h ị  c ẩ m  V â n
0 0 3 0  2 2  

5 5

T h à n h
v iê n
B K S

1 2 0 4 5 7 7 1 1 5 / 0 1 / 2 0 0 7
C A  H à  

N ộ i

S ố  3 7 ,  N g õ  2 ,  G i ả n g  V õ ,  
C á t  L i n h ,  Đ ố n g  Đ a ,  H à  
N ộ i

0 2 / 0 7 / 2 0 1 4

N h ư  m ục ì. I

11. N g u y ễ n  T h ị  T h a n h  Y e n
T h à n h
v iê n
B K S

1 1 8 2 8 4 4 4 2 5 / 0 6 / 2 0 0 8
C A  H à  

N ộ i

S ố  1 0 2 ,  T ổ  3 9 ,  p l i u ò n g  
H à o  N a m ,  Đ ố n g  Đ a ,  H à  
N ộ i .

N g u y ề n  V ă n  Q u a n g

P h ù n g  T h ị  Y e n

1 là  T u ấ n  S ơ n

1 là  M in h  N g ọ c

H à  N a m  K h á n h



S T T T ê n  l ổ  c h ứ c /  c á  n h â n

T à i  
k h o ả n  

g i a o  
d ị c h  

c h ứ n g  
k h o á n  

( n ế u  c ó )

C h ứ c  v ụ  
tạ i  c ô n g  
ty  ( n ế u  

c ó )

S ố  C M T /  
Đ K K D

N g à y  c ấ p N o i  c ấ p
Đ ị a  c h ỉ  t r ụ  s ỏ ’ c h í n h /  Đ ị a  

c h ỉ  l i ê n  h ệ

T h ò i  đ i ể m  b ắ t  
đ ầ u  là  n g u ò i  c ó  

l i ê n  q u a n

T h ò i  
đ i ể m  

k h ô n g  
c ò n  là 

n g u ô i  c ó  
l iê n  

q u a n

L ý  d o

N g u y ễ n  T h ị  T h a n h  T h ủ y

N g u y ễ n  V ă n  Q u â n

C T C P  C h ế  t ạ o  đ i ệ n  c ơ  H à  
N ộ i

G i á m  
đ ố c  T à i  
c h í n h

K m l 2  Đ ư ờ n g  c ầ u  D i ễ n  - 
P h ư ờ n g  P h ú c  D i ễ n  - Q .  B ắ c  
T ừ  L i ê m  -  H à  N ộ i

T r ư ờ n g  C a o  đ ẳ n g  c ô n g  
n g h ệ  H à  N ộ i

C h ù  t ị c h  
H Đ T V

K m  12 - Đ . c ầ u  D i ễ n  - P h ú c  
D i ễ n  - B ắ c  T ừ  L i ê m  - H à  
N ộ i

C T C P  D i ệ n  c ơ  H à  N ộ i
T h à n h
v i ê n
H Đ Q T

L Ô  J 12 ( a , b , c )  Đ ư ờ n g  s ố  10, 
K C N  L e  M i n h  X uânT  
H u y ệ n  B ì n h  C h á n h ,  T P  H ồ  
C h í  M i n h ,  V i ệ t  N a m

12. T r ầ n  T h ị  M i n h  L o a n 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4

N h ư  m ụ c  1.1

13. N g ô  T r ọ n g  T o á n
K e  t o á n  
t r u ỏ ì i g

1 2 8 8 6 3 4 5 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4
C A  H à  

N ộ i
S ố  3 2  A 2 0  N g h ĩ a  T â n ,  
C ầ u  G i ấ y ,  H à  N ộ i

0 1 / 0 2 / 2 0 1 8

N h ư  m ụ c  1.1



2. Giao dịch giữa Tông công ty Viglacera - CTCP với người có liên quan của Tổng công ty; hoặc giữa Tổng công ty với cổ đông lớn, 
người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có

S T T T ê n  t ồ  c h ử c / c á  n h â n M ố i  q u a n  
h ệ  l iê n  

q u a n  v ớ i  
c ô n g  ty

S ố  
G i ấ y  

N S H * ,  
n g à y  
c ấ p ,  

n ơ i  c ấ p

Đ ị a  c h i  t r ụ  s ở  
c h í n h /  Đ ị a  c h i  l iê n

h ệ

T h ờ i  đ i ể m  g i a o  d ị c h  v ớ i  
c ô n g  ty

S ố  N g h ị  q u y ế t /  
Q u y ế t  đ ị n h  c ủ a  

Đ H Đ C Đ /  H Đ Q T . . .  
t h ô n g  q u a  ( n ế u  c ó ,  

n ê u  r õ  n g à y  b a n  
h à n h )

S ố  l ư ợ n g ,  t ỳ  lệ  n ắ m  
g i ữ  c ổ  p h i ế u  s a u  k h i  

g i a o  d ị c h

G h i  c h ú

3. Giao dịch giũa người nội bộ Tống công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Tổng công ty nấm 
quyền kiêm soát: không có

S T T N g ư ờ i  th ự c  h i ệ n  
g i a o  d ịch

Q u a n  h ệ  
v ớ i  n g ư ờ i  

n ộ i  b ộ

C h ứ c  vụ  
t ạ i  T ổ n g  
c ô n g  ty

S ố  C M N D / H Ộ  
c h iế u ,  n g à y  

c ấ p ,  n ơ i  c ấ p .

Đ ị a  c h i T ê n  c ô n g  t y  c o n ,  c ô n g  
t y  d o  T ổ n g  c ô n g  ty  

n ắ m  q u y ề n  k i ể m  s o á t

T h ờ i  đ i ể m  
g i a o  d ị c h

S ố  l ư ợ n g ,  t ỳ  lệ  n ắ m  g i ữ  
c ổ  p h i ế u  s a u  k h i  g i a o  

d ị c h /

G h i  c h ú

4. Giao dịch giữa Tông công ty với các đối tượng khác

4.1 Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã 
và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở 
lại đây (tính tại thời điếm lặp báo cáo): không có

4.2 Giao dịch giũa Tổng công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐỌT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng 
Giám đôc điêu hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tồng Giám đốc) điều hành: không có

4.3 Các giao dịch khác của Tổng công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, 
thành viên Ban Kiêm soát, Tổng Giám đôc điêu hành: không có



VI. Giao dịch cố phiếu của ngưòi nội bộ và nguôi liên quan của người nội bộ:
1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của Người nội bộ
1.1. Từ ngày 01/01/2019 tới ngày 26/06/2019___________________________

S T T H ọ  v à  tê n

T à i  
k h o ả n  

g i a o  
d ị c h  

c h ứ n g  
k h o á n  

( n ế u  c ó )

C h ú c  v ụ  
t ạ i  c ô n g  
t y  ( n ế u  

c ó )

S ố  C M T /  
Đ K K D

N g à y  c ấ p N o i  c ấ p Đ ị a  c h ỉ  l iê n  h ệ

S ố  c ổ  
p h i ế u  sỏ' 

h ữ u  
c u ố i  k ỳ

T ỷ  lệ  sỏ'  
h ữ u  c ổ  
p h i ế u  

c u ố i  k ỳ  

( % )

G h i  c h ủ

1. L u y ệ n  C ô n g  M in h 5 1 0 0 , 1 1 %

L u y ệ n  T r ắ c  N o ã n

N g u y ễ n  T h ị  T ô

N g u y ề n  M i n h  H ă n g

L u y ệ n  C ô n g  A n h 3 0 . 0 0 0 0 , 0 1 %

L u y ệ n  H o à n g  A n h

L u y ệ n  T h ị  H ò a

L u y ệ n  T h ị  B ìn h

L u y ệ n  T h ị  T ĩ n h

L u y ệ n  T h ị  P h ư ơ n g

L u y ệ n  T h ị  H ồ n g

L u y ệ n  C ô n g  M ạ n h

C ô n g  t y  T N H H  K ín h  
n ổ i  V i ệ t  N a m

C h ú  t ị c h  
H D T V

2 3 0 0 1 0 3 3 4 5 - 1

G i ấ y  C N Đ T  s ố  

2 1 2 0 2 2 0 0 0 4 7 6  
n g à y  2 3 -1  1 - 2 0 1 2

U B N D  
t i n h  B ắ c  

N i n h

X ã  P h ư ơ n g  L iễ u ,  H u y ệ n  Ọ u ế  V õ ,  B ẳ c  
N i n h

2. N g u y ễ n  A n h  T u ấ n 5 6 4 . 5 0 0 0 , 1 3 %

N g u y ề n  Sáu

N g u y ễ n  T h ị  1 l ư ơ n g
C à n g

A



S T T H ọ  v à  t ê n

T à i  
k h o á n  

g i a o  
d ị c h  

c h ứ n g  
k h o á n  

( n ế u  c ó )

C h ứ c  v ụ  
tạ i  c ô n g  
t y  ( n ế u  

c ó )

S ố  C M T /  
Đ K K D

N g à y  c ấ p N o i  c ấ p Đ ị a  chi' l i ê n  h ệ

S ố  c ổ  
p h i ế u  sỏ' 

h ữ u  
c u ố i  k ỳ

T ỷ  lệ  sỏ' 
h ữ u  c ổ  
p h i ế u  

c u ố i  k ỳ  

( % )

G h i  c h ú

H o à n g  T h ù y  A n h

N g u y ề n  T u ấ n  M i n h

N g u y ễ n  M i n h  C h i

N g u y ễ n  T h ị  T h u  
H ư ơ n g

2 3 0 . 0 0 0 0 , 0 5 %

3. T r ầ n  N g ọ c  A n h 5 1 0 . 9 0 0 0 , 0 7 %

T r ầ n  N g ọ c  T r ì n h

N g u y ễ n  T h ị  S ử u

P h ạ m  P h ư ơ n g  L a n

T r ầ n  N g ọ c  L i n h  N h i

T r ầ n  N g ọ c  T ù n g  L â m

T r ầ n  N g ọ c  K h a n h

T r ầ n  T h ị  l l ả i  Y ế n

T r ầ n  T h ị  T h u  H à

C ô n g  t y  K i n h  d o a n h  
B ấ t  d ộ n g  sả n  
V i i i l a c e r a

G i á m
đ ố c

0 1 0 0 1 0 8 1 7 3 -
0 1 8

2 9 / 0 5 / 2 0 1 5  

( t h a y  đ ổ i  lầ n  5 )

B ấ c
N i n h

T r u n g  t â m  đ i ề u  h à n h ,  K h u  c ô n g  n g h i ệ p  
T i ê n  S ơ n ,  x ã  H o à n  S ơ n ,  h u y ệ n  T i ê n  
D u ,  B ẳ c  N i n h

C ô n g  ty  C P  V I  S A  H O
P h ó  C h ủ
tịc h
H Đ Q T

1 0 6 9 9 0 1 3 1
3 0 / 0 8 / 2 0 1 6  

( t h a y  đ ố i  lầ n  2 )
H à  N ộ i

T ầ n g  2  T ò a  n h à  V i g l a c e r a ,  s ố  1 Đ ạ i  lộ 
t h ă n g  l o n g ,  p h ư ờ n g  M ễ  t r ì ,  N a m  T ừ  
L iê m ,  H à  N ộ i

C ô n g  ty  C P  
V i  n a  f a c a d e

C h ù  t ịc h  
H Đ Q T

1 1 0 3 2 0 0 0 0 9 3

G i ấ y  C N D T  c ấ p  
n g à y  2 5 - 4 - 2 0 0 8 .  
đ i ề u  c h i n h  lầ n  1 
n g à y  1 0 - 6 - 2 0 1 0

S ờ
K H D T  
H à  N ộ i

T ầ n g  1 T o à  n h à  V i g l a c e r a ,  s ố  1 Đ ạ i  lộ 
T h ă n g  L o n g ,  p h ư ờ n g  M ề  T r ì ,  N a m  T ừ  
L i ê m ,  H à  N ộ i

4. L ư u  V ă n  L ấ u 1 6 5 . 0 0 0 0 , 0 4 %

L ư u  V ă n  N h ặ t

Ểfe A



S T T H ọ  v à  t ê n

T à i  
k h o ả n  

g i a o  
d ị c h  

c h ú n g  
k h o á n  

( n ế u  c ó )

C h ứ c  v ụ  
tạ i  c ô n g  
ty  ( n ế u  

c ó )

S ố  C M T /  
Đ K K D

N g à y  c ấ p N o i  c ấ p Đ ị a  c h ỉ  l i ê n  h ệ

S ố  c ổ  
p h i ế u  sỏ' 

h ữ u  
c u ố i  k ỳ

T ỷ  lệ  sỏ' 
h ữ u  c ổ  
p h i ế u  

c u ố i  k ỳ  

( % )

G h i  c h ú

N g u y ễ n  T h ị  D u y ê n

N g u y ễ n  T h ị  H i ệ p

L ư u  Ọ u a n g  N g ọ c 7 . 0 0 0 0 , 0 0 %

L ư u  N g ọ c  T r â m

L ư u  T h ị  D o

5. N g u y ễ n  Q u ý  T u ấ n 2 1 0 . 0 0 0 0 , 0 5 %

N g u y ễ n  Ọ u ý  T ư ớ c

N g u y ễ n  T h ị  L a n

L ê  N g â n  B ìn h 3 6 . 6 0 0 0 , 0 1 %

N g u y ễ n  Q u ý  H u y

N g u y ễ n  Q u ý  K h ô i

N g u y ễ n  Q u ý  T u y c n

N g u y ễ n  T h ị  X u â n  
H ả i

N g u y ề n  T h ị  M a i  
O a n h

N g u y ễ n  Q u ý  L o n g

C ô n g  ty  C P  
V i g l a c e r a  D ô n g  A n h

C h ú  t ịc h  
H Đ Ọ T

1 0 3 0 0 2 9 6 0
0 9 / 0 3 / 2 0 1 6  

( t h a y  đ ồ i  l ầ n  6 )
H à  N ộ i

T ổ  3 5 ,  th ị  t r ấ n  Đ ô n g  A n h ,  h u y ệ n  Đ ô n g  
A n h ,  H à  N ộ i

C ô n g  ty  C P  
V i g l a c c r a  B á  H iế n

C h ú  t ị c h  
H D Ọ T

2 5 0 0 2 2 2 5 5 8
1 3 / 5 / 2 0 1 4  ( t h a y  

đ ổ i  lầ n  6 )
V ĩ n h
P h ú c

X ã  B á  H i ế n ,  h u y ệ n  B ì n h  X u y ê n ,  t in h  
V ĩ n h  P h ú c

6. N g u y ễ n  M in h  T u ấ n 9 2 1 . 0 0 0 0 , 2 1 %

N g u y ề n  V ă n  G i a o

P h ạ m  T h ị  D ồ

L ẻ  L a n  A nh



S T T H ọ  v à  tê n

T à i  
k h o ả n  

g i a o  
d ị c h  

c h ứ n g  
k h o á n  

( n ế u  c ó )

C h ú c  v ụ  
tạ i  c ô n g  
ty  ( n ế u  

c ó )

S ố  C M T /  
Đ K K D

N g à y  c ấ p N o i  c ấ p Đ ị a  c h ỉ  l i ê n  h ệ

c, í  X
S ô  c ô  

p h i ế u  s ỏ ’ 
h ữ u  

c u ố i  k ỳ

T ý  lộ  s ỏ ’ 
h ữ u  c ổ  
p h i ế u  

c u ố i  k ỳ  

( % )

G h i  c h ú

N g u y ễ n  T h ị  T h u  
T  r a n g

N g u y ễ n  T h ị  N g ọ c  
M a i

N g u y ễ n  N h ư  N g ọ c

N g u y ễ n  D i n h  L ộ c

N g u y ễ n  T h ị  H u y

N g u y ễ n  M i n h  1 l ù n g

N g u y ễ n  T h ị  H u y ê n

N g u y ễ n  T h ị  T u y ế n

N g u y ễ n  Đ ì n h  V iế t

N g u y ễ n  D in h  G i a n g

C ô n g  ty  C P  
V i g l a c e r a  T i ê n  S ơ n

C h ù  t ịc h  
H Đ Ọ T

2 1 0 3 0 0 0 2 9 7 0 1 / 1 1 / 2 0 0 7
B ắ c

N i n h
K h u  C ô n g  n g h i ệ p  T i ê n  S ơ n ,  t in h  B ắ c  
N i n h

C ô n g  ty  C P  
V i g l a c e r a  T h ă n g  
L o n g

C h ù  t ịc h  
H Đ Q T

2 5 0 0 2 2 4 0 2 6

1 5 - 7 - 2 0 1 3  ( l ầ n  
đ ầ u  n g à y  2 9 -1  - 
2 0 0 4 ,  t h a y  đ ổ i  

lầ n  13 n g à y  15- 
7 - 2 0 1 3 )

V ĩ n h
P h ú c

P h ư ờ n g  P h ú c  T h ắ n g ,  t h ị  x ã  P h ú c  Y ê n ,  
t i n h  V ĩ n h  P h ú c

7. N g u y e n  A n h  T u ấ n 2 2 0 . 0 0 0 0 , 0 5 %

N g u y ề n  Đ ă c  L ự c

N g u y ễ n  T h ị  L ă n g

H ồ  T h u  T h ủ y

N g u y ề n  T h a n h  T ú

N g u y ề n  A n h  Đ ứ c 2 0 0 . 0 0 0 0 , 0 4 %

N g u y ễ n  T h ị  T h a n h  
' l ù n g



S T T N ọ  v à  t e n

T à i  
k h o ả n  

g i a o  
d ị c h  

c h ú n g  
k h o á n  

( n ế u  c ó )

C h ứ c  v ụ  
tạ i  c ô n g  
t y  ( n ế u  

c ó )

S ố  C M T /  
Đ K K D

N g à y  c ấ p N ơ i  c ấ p Đ ị a  c h ỉ  l iê n  h ệ

c ,  i  X
S ô  c ô  

p h i ế u  s ỏ ’ 
h ữ u  

c u ố i  k ỳ

T ỷ  l ệ  s ở  
h ữ u  c ổ  
p h i ế u  

c u ố i  k ỳ  

( % )

G h i  c h ú

N g u y ễ n  T h ị  T h a n h  
T â m

N g u y ề n  T h ị  T h a n h  
T h ủ y

N g u y ễ n  T h ị  T h a n h  
L an

N g u y ễ n  T h ị  T h a n h  
P h ư ơ n g

C ô n g  t y  C P  
V i g l a c e r a  H ạ  L o n g

C h ù  t ịc h  
H D Q T

5 7 0 0 1 0 1 1 4 7
1 1 / 1 0 / 2 0 1 7  ( t h a y  

đ ổ i  lầ n  17)
Q u ả n g
N i n h

P h ư ờ n g  H à  K h ẩ u ,  t h à n h  p h ố  H ạ  L o n g ,  
t i n h  Q u ả n g  N i n h

C ô n g  t y  C P  
V i g l a c e r a  T ừ  L iê m

C h ù  t ịc h  
H Đ Q T

1 0 1 4 0 5 4 7 5
2 1 / 0 1 / 2 0 1 4  ( t h a y  

đ ổ i  l ầ n  8 )
H à  N ộ i X ã  X u â n  P h ư ơ n g ,  T ừ  L i ê m ,  H à  N ộ i

C ô n g  t y  c ồ  p h ầ n  
C H A O - V i g l a c e r a

C h ủ  t ị c h  
H Đ Ọ T

1 0 7 8 3 3 2 0 5 0 8 / 0 5 / 2 0 1 7 H à  N ộ i
T ầ n g  8 t ò a  n h à  V i g l a c e r a ,  s ố  1 Đ ạ i  lộ  
T h ă n g  L o n g ,  M ễ  T r ì ,  N a m  T ừ  L i ê m ,  
H à  N ộ i

C ô n g  ty  T N H H  K í n h  
n ổ i  S i ê u  t r ắ n g  P h ú  
M ỹ

T V
H Đ Ọ T

3 5 0 2 3 2 9 6 2 9

L ầ n  đ ầ u  n g à y  
0 9 / 0 3 / 2 0 1 7  

( G i ấ y  C N D T  số  
9 8 6 4 2 4 8 2 0 2  

n g à y
0 3 / 0 1 / 2 0 1 7 )

S ở
K H Đ T  
t i n h  B à  

R ị a  - 
V ũ n g  
T à u

L ô  B 2 ,  đ ư ờ n g  D 3 ,  K C N  P h ú  M ỹ  II m ở  
r ộ n g ,  h u y ệ n  T â n  T h à n h ,  B à  R ị a - V ũ n g  
T à u

8 . H o à n g  K im  B ồ n g 2 2 2 . 1 0 0 0 , 0 5 %

H o à n g  K im  N g ọ c

1 lo à n g  T h ị  N u ô i

N g u y ễ n  T h ị  B ẩ y

H o à n g  T h ị  H u y ề n  
T r a n g

1 lo à n g  N h u  Q u ỳ n h

H o à n g  K im  S a n g



S T T H ọ  v à  tê n

T à i  
k h o ả n  

g i a o  
d ị c h  

c h ú n g  
k h o á n  

( n ế u  c ó )

C h ứ c  v ụ  
tạ i  c ô n g  
t y  ( n ế u  

c ó )

S ố  C M T /  
Đ K K D

N g à y  c ấ p N o i  c ấ p Đ ị a  c h ỉ  l i ê n  hệ

S ố  c ổ  
p h i ế u  sỏ'  

h ữ u  
c u ố i  k ỳ

T ỷ  lệ  s ở  
h ữ u  c ổ  
p h i ế u  

c u ố i  k ỳ

( % )

G h i  c h ú

H o à n g  K im  T u y ể n

H o à n g  T h ị  K i m  M â y

C ô n g  ty  C P  K í n h  
V i g l a c e r a  Đ á p  c ầ u

C h ủ  t ịc h  
H Đ Q T

2 1 0 3 0 0 0 0 9 3
0 5 / 1 0 / 2 0 1 8  ( t h a y  

đ ổ i  l ầ n  10)
B ắ c

N i n h
P h ư ờ n g  V ũ  N i n h ,  t h à n h  p h ố  B ẳ c  N i n h ,  
t i n h  B ắ c  N i n h

C ô n g  ty  C P  K h o á n g  
s ả n  V i g l a c c r a

C h ủ  t ịc h  
H Đ Q T

5 2 0 0 2 8 4 0 0 5
0 4 / 6 / 2 0 1 4  ( t h a y  

đ ổ i  l ầ n  5 )
Y ê n  B á i

X ã  V ă n  T i ế n ,  t h à n h  p h ố  Y ê n  B á i ,  t ỉ n h  
Y ê n  B á i

C ô n g  ty  C P  K ín h  
V i g l a c c r a  D á p  C ầ u

G i á m
đ ố c

2 1 0 3 0 0 0 0 9 3 9 - 1 - 2 0 1 4  ( l ầ n  8 )
B ắ c

N i n h
P h ư ờ n g  V ũ  N i n h ,  t h à n h  p h ố  B ắ c  N i n h ,  
t i n h  B ắ c  N i n h

9. N g ô  T h ù y  T r a n g 1 8 6 . 0 0 0 0 , 0 4 %

N g ô  T h ế  K i ế m

V ũ  T h ị  C h u n g

N g u y ễ n  T u y ể n  T â m

N g u y ễ n  T h ù y  L i n h

N g u y ễ n  T u ấ n  V iệ t

N g ô  T h ế  A n h

N g ô  T h ế  C ô n g

C ô n g  ty  C P  K i n h  
d o a n h  G ạ c h  ố p  lát  
V i g l a c c r a

T  r ư ờ n g  
B a n  
K i ể m  
s o á t

1 0 5 9 0 8 8 1 8
0 5 / 1 0 / 2 0 1 7  ( t h a y  

đ ổ i  lầ n  t h ứ  4 )
H à  N ộ i

T ầ n g  2  T o à  n h à  V i g l a c e r a ,  s ố  1 Đ ạ i  lộ  
T h ă n g  L o n g ,  p h ư ờ n g  M ề  T r ì ,  N a m  T ừ  
L i ê m ,  H à  N ộ i

C ô n g  ty  C P  T h ư ơ n g  
m ạ i  V i g l a c e r a

T  r ư ờ n g  
B a n  

K i ể m  
s o á t

1 0 2 6 4 0 7 8 5

1 6 / 0 5 /2 0 1 4  

( t h a y  đ ổ i  lầ n  10)
H à  N ộ i

T ầ n g  1 T o à  n h à  V i g l a c e r a ,  s ố  1 D ạ i  lộ  
T h ă n g  L o n g ,  p h ư ờ n g  M c  T r ì ,  N a m  T ừ  
L iê m ,  H à  N ộ i

C ô n g  ty  C P T  r ư ờ n g 5 7 0 0 1 0 1 1 4 7 K h u  2  đ ư ờ n g  A n  T i ê m .  P h ư ờ n g  H à



S T T H ọ  v à  tê n

T à i  
k h o ả n  

g i a o  
d ị c h  

c h ú n g  
k h o á n  

( n ế u  c ó )

C h ứ c  v ụ  
tạ i  c ô n g  
ty  ( n ế u  

c ó )

S ố  C I M T /  
Đ K K D

N g à y  c ấ p N o i  c ấ p Đ ị a  c h ỉ  l i ê n  h ệ

S ố  c ổ  
p h i ế u  s ỏ ’ 

h ữ u  
c u ố i  k ỳ

T ỷ  lệ  sỏ'  
h ữ u  c ổ  
p h i ế u  

c u ố i  k ỳ  

( % )

G h i  c h ú

V i g l a c c r a  1 l ạ  L o n g B a n
K i ể m
s o á t

1 1 / 1 0 / 2 0 1 7  ( t h a y  
đ ồ i  l ầ n  17)

S ở
K H Đ T
Q u ả n g
N i n h

K h ẩ u ,  T P  H ạ  L o n g ,  T i n h  Q u à n g  N i n h

C ô n g  ty  C P  B ê  tô n g  
k h í  V i g l a c c r a

T r ư ờ n g
B a n
K i ể m
s o á t

2 3 0 0 5 3 3 0 0 2

0 3 / 0 8 / 2 0 1 8  

( t h a y  đ ổ i  lầ n  11)

S ở
K H Đ T

B ắ c
N i n h

K h u  C ô n g  n g h i ệ p  Y ê n  P h o n g ,  X ã  

L o n g  C h â u ,  H u y ệ n  Y ê n  P h o n g ,  t in h  
B ắ c  N i n h

10.
N g u y ễ n  T h ị  C a m  
V â n 8 1 . 9 5 0 0 , 0 2 %

N g u y ễ n  V ă n  T h ị n h

N g u y ễ n  T h ị  C a m  T ú

Đ ặ n g  C h í  D ũ n g

Đ ặ n g  C h í  T r u n g

Đ ặ n g  C h í  H iế u

N g u y ề n  N g ọ c  M i n h

C ô n g  ty  C T  K í n h  
V i g l a c e r a  D á p  c ầ u

T  r ư ờ n g  
B a n  

K i ể m  
s o á t

2 3 0 0 1 0 0 4 7 1
0 5 / 1 0 / 2 0 1 8  ( t h a y  

đ ổ i  lầ n  10)

S ở
K H Đ T

B ẳ c
N i n h

P h ư ờ n g  V ù  N i n h ,  T h à n h  p h ố  B ắ c  N i n h  
T i n h  B ắ c  N i n h

C ô n g  ty  C P  
V i g l a c c r a  1 l ữ u  1 lư n g

T r ư ở n g
B a n
K i ể m
s o á t

1 0 3 0 0 3 5 1 2
1 3 / 1 2 / 2 0 1 3  ( t h a y  

đ ố i  l ầ n  t h ứ  5 )
H à  N ộ i

Đ ư ờ n g  C h ù a  t ổ n g ,  x ã  L a  P h ù ,  h u y ệ n  
H o à i  Đ ứ c ,  H à  N ộ i

C ô n g  ty  C P  
V i g l a c e r a  T ừ  L ic m

T  r ư ờ n g  
B a n  
K i ể m  
so á t

1 0 1 4 0 5 4 7 5

2 1 / 0 1 / 2 0 1 4  '

( t h a y  đ ố i  lần  t h ứ  

8 )

H à  N ộ i X ã  X u â n  P h ư ơ n g ,  T ừ  L i ê m  H à  N ộ i

C ô n g  ty  C P T r ư ờ n  li 1 0 3 0 0 2 9 6 0 0 9 / 0 3 / 2 0 1 6 H à  N ộ i T ổ  3 5 ,  th ị  t r ấ n  D ô n g  A n h ,  h u y ệ n  D ô n g



S T T H ọ  v à  tê n

T à i  
k h o á n  

g i a o  
d ị c h  

c h  ứ n g  
k h o á n  

( n ế u  c ó )

C h ứ c  v ụ  
tạ i  c ô n g  
t y  ( n ế u  

c ó )

S ố  C M T /  
Đ K K D

N g à y  c ấ p N o i  c ấ p Đ ị a  c h ỉ  l i ê n  h ệ

S ố  c ổ  
p h i ế u  sỏ' 

h ữ u  
c u ố i  k ỳ

T ỷ  lệ  sỏ' 
h ữ u  c ổ  
p h i ế u  

c u ố i  k ỳ  

( % )

G h i  c h ú

V i g l a c e r a  Đ ô n g  A n h B a n
K i ể m
s o á t

( t h a y  đ ổ i  lầ n  t h ứ

6 )

A n h ,  H à  N ộ i

C ô n g  t y  C P  K h o á n g  
S à n  V i g l a c e r a

T r ư ở n g
B a n
K i ể m

s o á t

5 2 0 0 2 8 4 0 0 5

4 - 6 - 2 0 0 4  ( l ầ n  
đ ầ u  n g à y  1 -1 - 

2 0 0 8 ,  l ầ n  5 n g à y  
4 - 6 - 2 0 1 4 )

Y ê n  B á i
X ã  V ă n  T i ế n ,  t h à n h  p h ố  Y ê n  B á i ,  t in h  
Y ê n  B á i

C ô n g  t y  C P  
V i g l a c e r a  B á  H iế n

T  r ư ờ n g  
B a n  
K i ể m  
s o á t

2 5 0 0 2 2 2 5 5 8
1 3 - 5 - 2 0 1 4  ( t h a y  

đ ổ i  l ầ n  t h ứ  6 )
V ĩ n h
P h ú c

X ã  B á  H i ế n ,  h u y ệ n  B ì n h  X u y ê n ,  t in h  
V ĩ n h  P h ú c

C ô n g  ty  T N H H  K ín h  
n ổ i  s i ê u  t r ắ n g  P h ú  
M ỹ

T h à n h  
v i ê n  B a n  

K i ể m  
s o á t

3 5 0 2 3 2 9 6 2 9

L ầ n  đ ầ u  n g à y  
0 9 / 0 3 / 2 0 1 7  

( G i ấ y  C N Đ T  số  
9 8 6 4 2 4 8 2 0 2  

n g à y
0 3 / 0 1 / 2 0 1 7 )

S ở
K H Đ T  
t ỉn h  B à  

R ị a  - 
V ũ n g  
T à u

L ô  B 2 ,  đ ư ờ n g  D 3 ,  K C N  P h ú  M ỹ  II m ờ  
r ộ n g ,  h u y ệ n  T â n  T h à n h ,  B à  R ị a - V ũ n g  
T à u

11. N g u y ễ n  l i i i i  L o n g 3 9 . 9 0 0 0 , 0 1 %

N g u y ễ n  V ă n  H ổ

N g u y ễ n  T h ị  T u y ế t

P h ạ m  T h ị  H ư ơ n g  
T h ả o

N g u y ễ n  P h ú c  K h á n h

N g u y ễ n  K h á n h  N a m

N g u y ễ n  T h ị  H ả i  Y ế n

12.
T r ầ n  T h ị  M in h  
L o a n 2 0 7 . 1 0 0 0 , 0 5 %

T r ầ n  D i n h  T h ể 1 2 0 . 0 0 0 0 , 0 3 %

D ư ơ n g  T h ị  T h ô n g



S T T H ọ  v à  te n

T à i  
k h o ả n  

g i a o  
d ị c h  

c h ứ n g  
k h o á n  

( n ế u  c ó )

C h ứ c  vụ  
tạ i  c ô n g  
t y  ( n ế u  

c ó )

S ố  C M T /  
Đ K K D

N g à y  c ấ p N o i  c ấ p Đ ị a  c h ỉ  l i ê n  h ệ

£, í  ỉ
S ô  c ô  

p h i ế u  s ỏ - 
h ữ u  

c u ố i  k ỳ

T ỷ  lệ  s ỏ - 
h ữ u  c ổ  
p h i ế u  

c u ố i  k ỳ  

( % )

G h i  c h ú

N g u y ễ n  M in h  H iế n 2 0 . 0 0 0 0 , 0 0 %

N g u y ề n  T r ầ n  M i n h  
K h u ê

N g u y ễ n  T r ầ n  M i n h  
T h ư

T r ầ n  Q u a n g  Đ ạ t

C ô n g  t y  C P  
V i g l a c e r a  V â n  H ả i

T  r ư ờ n g  
B a n  
K i ể m  
s o á t

5 7 0 0 1 0 1 1 5 4
0 3 / 8 / 2 0 1 8  ( t h a y  

đ ổ i  lầ n  t h ứ  6 )
Q u ả n g
N i n h

X ã  Q u a n  L ạ n ,  h u y ệ n  V â n  Đ ồ n ,  t in h  
Q u ả n g  N i n h

13. N g ô  T r ạ n g  T o á n 7 2 . 0 0 0 0 , 0 2 %

N g ô  G i a  T h a u

N g ô  T h ị  P h ư ợ n g

T ạ  T h ị  P h ư ơ n g  D u n g

N g ô  T h ị  P h ư ơ n g  M a i

N g ô  H à i  N a m

N g ô  T r ọ n g  T u ệ

N g ô  T r ọ n g  T u y ế n

N g ô  T h ị  M i n h  T u y ê n

N g ô  T h ị  M in h  
P h ư ơ n g

C ô n g  ty  C P  
V i g l a c c r a  T i ê n  S ơ n

T  r ư ờ n g  

B a n  
K i ể m  
s o á t

2 1 0 3 0 0 0 2 9 7

1 5 / 1 2 / 2 0 1 7  

( t h a y  đ ổ i  lầ n  t h ứ

7 )

B ắ c
N i n h

K h u  C ô n g  n g h i ệ p  T i ê n  S ơ n ,  t in h  B ắ c  
N i n h

C ô n g  ty  C P  
V i g l a c e r a  1 là  N ộ i

T r ư ớ n g
B a n
K i ể m

1 0 3 0 1 5 8 2 4
1 8 / 6 /2 0 1 4  ( t h a y  
đ ổ i  lần  t h ứ  5 )

H à  N ộ i
T ầ n g  15 T o à  n h à  V i g l a c e r a ,  s ố  1 Đ ạ i  
lộ  T h ă n g  L o n g ,  p h ư ờ n g  M e  T r i ,  N a m  
T ừ  L i ê m ,  H à  N ộ i



S T T H ọ  và  tên

T à i  
k h o ả n  

g i a o  
d ị c h  

c h ứ n g  
k h o á n  

( n ế u  c ó )

C h ứ c  v ụ  
tạ i  c ô n g  
t y  ( n ế u  

c ó )

S ố  C M T /  
Đ K K D

N g à y  c ấ p N o i  c ấ p Đ ị a  c h ỉ  l i ê n  h ệ

S ố  c ổ  
p h i ế u  sỏ' 

h ữ u  
c u ố i  k ỳ

T ỷ  lệ  sỏ' 
h ữ u  c ổ  
p h i ế u  

c u ố i  k ỳ  
( % )

G h i  c h ú

s o á t

C ô n g  ty  C P  
V i g l a c e r a  T h ă n g  
L o n g

T  r ư ờ n g  
B a n  

K i ể m  
s o á t

2 5 0 0 2 2 4 0 2 6
1 8 / 4 / 2 0 1 8  ( t h a y  
đ ổ i  lầ n  t h ứ  14)

V ĩ n h
P h ú c

P h ư ờ n g  P h ú c  T h ắ n g ,  t h ị  x ã  P h ú c  Y ê n ,  
t ỉ n h  V ĩ n h  P h ú c

C ô n g  ty  C P  S ứ  
V i g l a c e r a  T h a n h  T r ì

T  r ư ờ n g  
B a n  
K i ể m  
s o á t

1 0 0 1 0 7 5 5 7

2 5 / 0 5 / 2 0 1 8

( t h a y  đ ổ i  lầ n  t h ứ

2 )

H à  N ộ i
Đ ư ờ n g  N g u y ễ n  K h o á i ,  p h ư ờ n g  T h a n h  
T r ì ,  q u ậ n  H o à n g  M a i ,  t h à n h  p h ố  H à  
N ộ i

C ô n g  ty  C P  V i ệ t  T r ì  
V i g l a c e r a

T  r ư ờ n g  
B a n  
K i ể m  
s o á t

2 6 0 0 3 1 0 1 3 4

1 9 / 0 9 / 2 0 1 7

( t h a y  đ ổ i  lầ n  t h ứ  

8)

P h ú  T h ọ
P h ố  H ồ n g  H à ,  p h ư ờ n g  T i ê n  C á t ,  t h à n h  
p h ố  V i ệ t  T r ì ,  t i n h  P h ú  T h ọ

C ô n g  ty  C P  C h a o -  
V i g l a c c r a

K ế  t o á n  
t r ư ở n g

1 0 7 8 3 3 2 0 5
0 8 / 0 5 / 2 0 1 7  

( c ấ p  lầ n  đ ầ u )
H à  N ộ i

T â n g  8  t ò a  n h à  V i g l a c e r a ,  S ô  1 Đ ạ i  lộ  
T h ă n g  L o n g ,  M ễ  T r ì ,  N a m  T ừ  L iê m ,  
H à  N ộ i

1.2. Từ 26/06/2019 tới ngày 30/06/2019:

S T T H ọ  và  tên

T à i  

k h o ả n  
g i a o  
d ị c h  

c h  ứ n g  
k h o á n  

( n ế u  c ó )

C h ứ c  v ụ  
tạ i  c ô n g  
ty  ( n ế u  

c ó )

S ố  C M T /  
Đ K K D

N g à y  c ấ p N o i  c ấ p Đ ị a  c h ỉ  l iê n  hệ

S ố  c ổ  
p h i ế u  sỏ' 

h ữ u  
c u ố i  k ỳ

T ỷ  lệ  sỏ'  
h ữ u  c ô  
p h i ế u  

c u ố i  k ỳ  

( % )

G h i  c h ú

1. N g u y ễ n  V ă n  T u ấ n 0 0 %

Đ à o  T h ị  L ơ

D ư ơ n g  T h ị  H ồ n g



S T T H ọ  v à  t ê n

T à i  
k h o ả n  

g i a o  
d ị c h  

c h ứ n g  
k h o á n  

( n ế u  c ó )

C h ứ c  v ụ  
tạ i  c ô n g  
t y  ( n ế u  

c ó )

S ố  C M T /  
Đ K K D

N g à y  c ấ p N o i  c ấ p Đ ị a  c h i ’ l i ê n  h ệ

S ố  c ổ  
p h i ế u  sỏ' 

h ữ u  
c u ố i  k ỳ

T ỷ  lệ  s ỏ ’ 
h ữ u  c ổ  
p h i ế u  

c u ố i  k ỳ  

( % )

G h i  c h ú

H ạ n h

N g u y ễ n  L in h  N g a

N g u y ễ n  M i n h  A n h

N g u y ễ n  M i n h  K h ô i

N g u y ễ n  H ả i  M i n h

N g u y ễ n  T h ị  T u y ế t

C ô n g  t y  C P  D â y  c á p  
đ i ệ n  V i ệ t  N a m

C h ù  t ị c h  
H Đ Q T

3 0 0 3 8 1 5 6 4 1 9 / 0 6 / 2 0 0 7
S ở
K H & Đ T  
T P  H C M

T ầ n g  5 ,  6  s ố  3 0 - 3 2  Y e r s i n ,  p h ư ờ n g  
N g u y ễ n  T h á i  B ì n h ,  q u ậ n  1, T P  H C M

C ô n g  ty  T N H H  T h i ế t  
bị  đ i ệ n  G e l e x

C h ủ  t ịc h  
H Đ T V

1 0 7 5 4 7 1 0 9 0 1 / 0 9 / 2 0 1 6

S ở
K H & Đ T  
T P  H à  
N ộ i

S ố  5 2 ,  p h ố  L ê  Đ ạ i  H à n h ,  P h ư ờ n g  Lê 
Đ ạ i  H à n h ,  Q u ậ n  H a i  B à  T r ư n g ,  
T h à n h  p h ổ  H à  N ộ i

C ô n g  ty  T N H H  M T V  
N ă n g  lư ợ n g  G e l e x

C h ủ  t ịc h  
H Đ T V

1 0 7 6 5 2 6 5 7 1 5 / 0 5 / 2 0 1 7

S ở
K H & Đ T  
T P  H à  
N ộ i

S ố  5 2 ,  p h ố  L ê  Đ ạ i  H à n h ,  P h ư ờ n g  L ê  
Đ ạ i  H à n h ,  Q u ậ n  H a i  B à  T r ư n g ,  
T h à n h  p h ố  H à  N ộ i

C ô n g  ty  L iê n  d o a n h  
S . A . S  C T A M A D

P h ó  C h ủ
t ịc h
H Đ Ọ T

1 0 1 8 / G P 2 5 / 1 0 / 1 9 9 4
B ộ
K H & Đ T

T ầ n g  1, t ò a  n h à  H C O ,  4 4  L ý  T h ư ờ n g  
K iệ t ,  H à  N ộ i

C ô n g  ty  c ổ  p h ầ n  th iế t  
b ị  đ iệ n

C h ú  t ịc h  
H Đ Ọ T

3 6 0 0 2 5 3 8 2 6 1 9 / 1 2 / 2 0 1 6

S ở
K H & Đ T
T i n h
Đ ồ n g  N a i

K C N  B i ê n  H ò a  1, đ ư ờ n g  s ố  9, 
P h ư ờ n g  A n  B i n h ,  T p .  B i ê n  H ò a ,  
T ỉ n h  Đ ồ n g  N a i ,  V i ệ t  N a m

T ổ n g  c ô n g  t y  c ố  p h ầ n  
th iế t  b ị  đ i ệ n  V iệ t  
N a m

C h ủ  t ị c h  
H D Q T /  
T ố n g  
g i á m  đ ố c

1 0 0 1 0 0 5 1 2 0 1 / 1 2 / 2 0 1 0

S ờ
K H & Đ T  
T P  H à  
N ộ i

S ố  5 2 ,  p h ố  L ê  Đ ạ i  H à n h ,  P h ư ờ n g  L ê  
Đ ạ i  H à n h ,  Q u ậ n  H a i  B à  T r ư n g ,  
T h à n h  p h ố  H à  N ộ i



S T T H ọ  và  tê n

T à i  
k h o ả n  

g i a o  
d ị c h  

c h ú n g  
k h o á n  

( n ế u  c ó )

C h ứ c  v ụ  
tạ i  c ô n g  
t y  ( n ế u

c ó )

S ố  C M T /  
Đ K K D

N g à y  c ấ p N ơ i  c ấ p Đ ị a  c h ỉ  l iê n  h ệ

S ố  c ỗ  
p h i ế u  s ỏ ’ 

h ữ u  
c u ố i  k ỳ

T ỷ  lệ  s ở  
h ữ u  c ổ  
p h i ế u  

c u ố i  k ỳ  

( % )

G h i  c h ú

2 . L u y ệ n  C ô n g  M i n h 5 1 0 0 , 1 1 %

N h ư  m ụ c  ì .  I

3 . N g u y ễ n  A n h  T u ấ n 5 6 4 . 5 0 0 0 , 1 3 %

N h ư  m ụ c  1 .1

4. T r ầ n  N g ọ c  A n h 5 1 0 . 9 0 0 0 , 0 7 %

y v / 7 j r  / 7 7 7 / 6 ’  / .  1

5. Đ ỗ  T h ị  P h u o 'n g  L a n 0 0 %

P h ạ m  T h ị  T u ấ n

N g u y ễ n  Q u ố c  V i n h

N g u y ễ n  T r â m  A n h

N g u y ễ n  Đ ứ c  M i n h

D ồ  H o à n g  P h ư ơ n g

D ồ  T h ị  T h ủ y

C ô n g  ty  T N H H

V L C C
T h à n h  
v i ê n  v ố n  

g ó p

3 0 3 1 4 5 9 6 7 0 5 / 0 1 / 2 0 0 4
T P .  H ồ  
C h í  M i n h

C ô n g  ty  c ố  p h ầ n  q u á n  
lý  q u ỹ  đ ầ u  t ư  Đ ỏ

T h à n h  
v i ê n  g ó p  
v ố n

2 9 / U B C K - G P U B C K N N
L 9 - 0 7 ,  V i n c o m  C e n t e r  Đ ồ n g  K h ở i ,  
7 2  L ê  T h á n h  T ô n ,  P h ư ờ n g  B ế n  
N g h é ,  Ọ u ậ n  1, T P . H C M

C ô n g  t y  c ổ  p h ầ n  
S a n l e d o

T h à n h
v i ê n
H D Ọ T

3 1 2 5 2 2 5 9 4 2 7 / 1 0 / 2 0 1 3
T P  H ồ  
C h í  M i n h



S T T H ọ  và  t ê n

T à i  
k h o á n  

g i a o  
d ị c h  

c h ứ n g  
k h o á n  

( n ế u  c ó )

C h ứ c  v ụ  
tạ i  c ô n g  
t y  ( n ế u  

c ó )

S ố  C M T /  
Đ K K D

N g à y  c ấ p N ơ i  c ấ p Đ ị a  c h ỉ  l i ê n  h ệ

S ố  c ổ  
p h i ế u  sỏ' 

h ữ u  
c u ố i  k ỳ

T ỷ  lệ  sỏ'  
h ữ u  c ổ  
p h i ế u  

c u ố i  k ỳ

( % )

G h i  c h ú

C T C P  K h o  v ậ n  M i ề n  
N a m

T h à n h
v iê n
H Đ Ọ T

3 0 0 6 4 5 3 6 9 1 4 / 1 0 /1 9 7 5
T P  H ồ  
C h í  M i n h

1B H o à n g  D i ệ u ,  P h ư ờ n g  13, Q u ậ n  4 ,  

T P .  H C M

C ô n g  ty  C P  D ư ợ c  
p h ẩ m  D u y  T â n

T h à n h
v i ê n
H Đ Ọ T

3 0 1 4 5 2 2 9 6 2 4 / 1 0 / 1 9 9 8
T P  H ồ  

C h í  M i n h

2 2  H ồ  B i ể u  C h á n h  - P h ư ờ n g  15 - 

Q u ậ n  P h ú  N h u ậ n  - T P .  H ồ  C h í  M i n h

C ô n g  ty  C P  D ư ợ c  
p h ẩ m  P h a n o

T h à n h
v iê n
H Đ Q T

3 0 4 8 6 0 6 6 3 0 6 / 0 3 / 2 0 0 7
T P .  H ồ  
C h í  M i n h

31 H ồ  B i ể u  C h á n h ,  P h ư ờ n g  12,  Q u ậ n  
P h ú  N h u ậ n ,  T h à n h  p h ố  H ồ  C h í  M i n h

6. N g u y ễ n  M in h  T u ấ n 9 2 1 . 0 0 0 0 , 2 1 %

N h ư  m ụ c  1 .1

7. N g u y ễ n  A n h  T u ấ n 2 2 0 . 0 0 0 0 , 0 5 %

N h ư  m ụ c  I .  /

8. H o à n g  K im  B ồ n g 2 2 2 . 1 0 0 0 , 0 5 %

N h ư  m ụ c  1 .1

9. P h ạ m  N g ọ c  B íc h

P h ạ m  N g ọ c  T h a n h

T r ị n h  T h ị  Y e n

N g u y ề n  T ù n g  T h i

C T C P  C h a o  
V i g l a c e r a

T  r ư ờ n g  
B K S

1 0 7 8 3 3 2 0 5 0 8 / 0 5 / 2 0 1 7 H à  N ộ i

T ầ n g  8  t ò a  n h à  V i g l a c e r a ,  s ố  1 D ạ i  
lộ  T h ă n g  L o n g ,  M ỗ  T r ì ,  N a m  T ừ  
L iê m ,  H à  N ộ i

C T C P  T ư  v ấ n  
V i  g l a c e  ra

T h à n h
v iên
H D Ọ T

1 0 0 1 0 6 7 2 2
S ố  5 7  p h ố  V ĩ n h  P h ú c ,  p h ư ờ n g  V ĩ n h  
P h ú c ,  q u ậ n  B a  Đ i n h ,  T p  H à  N ộ i



S T T H ọ  và  t ê n

T à i  
k h o ả n  

g i a o  
d ị c h  

c h ú n g  
k h o á n  

( n ế u  c ó )

C h ú c  v ụ  
tạ i  c ô n g  
ty  ( n ế u  

c ó )

S ố  C M T /  
Đ K K D

N g à y  c ấ p N o i  c ấ p Đ ị a  c h ỉ  l i ê n  h ệ

S ố  c ỗ  
p h i ế u  sỏ' 

h ữ u  
c u ố i  k ỳ

T ỷ  lệ  sỏ' 
h ữ u  c ổ  
p h i ế u  

c u ố i  k ỳ  

( % )

G h i  c h ú

C T C P  B a o  b ì  &  M á  
p h a n h  V i g l a c e r a

T  r ư ở n g  
B K S

1 0 0 1 0 6 9 4 8
S ố  6 7 6  H o à n g  H o a  T h á m  -  T â y  H ồ  - 

H à  N ộ i

10.
N g u y ễ n  T h ị  c ẩ m  
V a n

0 0 3 C 1 2 2

5 5

T h à n h
v i ê n
B K S

1 2 0 4 5 7 7 1 1 5 / 0 1 / 2 0 0 7
C A  H à  

N ộ i
S ố  3 7 ,  N g õ  2 ,  G i ả n g  V õ ,  C á t  L i n h ,  
Đ ố n g  Đ a ,  H à  N ộ i

8 1 . 9 5 0 0 , 0 2 %

N h ư  m ụ c  / .  /

11.
N g u y ễ n  T h ị  T h a n h  
Y e n

0 0 %

N g u y ễ n  V ă n  Q u a n g

P h ù n g  T h ị  Y ế n

H à  T u ấ n  S ơ n

H à  M i n h  N g ọ c

H à  N a m  K h á n h

N g u y ễ n  T h ị  T h a n h  
T h ủ y

N g u y ễ n  V ă n  Q u â n

C T C P  C h ế  t ạ o  đ i ệ n  
c ơ  H à  N ội

G i á m  
đ ố c  T à i  
c h í n h

K m  12 Đ ư ờ n g  c ầ u  D i ễ n  - P h ư ờ n g  
P h ú c  D i ễ n  -  Q .  B ắ c  T ừ  L i ê m  - H à  
N ộ i

T r ư ờ n g  C a o  đ ẳ n g  
c ô n g  n g h ệ  H à  N ộ i

C h ủ  t ịc h  
H Đ T V

K m l 2  - Đ . c ầ u  D i ễ n  - P h ú c  D i ễ n  - 
B ắ c  T ù  L i ê m  - H à  N ộ i

C T C P  Đ iện  c ơ  H à  
N ộ i

T h à n h
v iê n
H Đ Q T

L Ô  J 1 2 ( a ,b , c )  Đ ư ờ n g  s ố  10,  K C N  L ê  
M i n h  X u â n ,  H u y ệ n  B ì n h  C h á n h ,  T P  
H ồ  C h í  M i n h ,  V i ệ t  N a m

12.
T r ầ n  T h ị  M in h  
L o a n 2 0 7 . 1 0 0 0 , 0 5 %

T r ầ n  Đ ìn h  T h ể 1 2 0 . 0 0 0 0 , 0 3 %

D ư ơ n g  T h ị  T h ô n g



S T T H ọ  và  tê n

T à i  
k h o á n  

g i a o  
d ị c h  

c h ử n g  
k h o á n  

( n ế u  c ó )

C h ứ c  v ụ  
tạ i  c ô n g  
t y  ( n ế u

c ó )

S ố  C M T /  
Đ K K D

N g à y  c ấ p N o i  c ấ p Đ ị a  c h ỉ  l iê n  hệ

S ố  c ổ  
p h i ế u  sỏ' 

h ữ u  
c u ố i  k ỳ

T ỷ  lệ  sỏ' 
h ữ u  c ổ  
p h i ế u  

c u ố i  k ỳ  

( % )

G h i  c h ú

N g u y ễ n  M i n h  H i ế n 2 0 . 0 0 0 0 , 0 0 %

N g u y ễ n  T r ầ n  M i n h  
K h u ê

N g u y ề n  T r ầ n  M i n h  
T h ư

T r ầ n  Q u a n g  Đ ạ t

C ô n g  ty  C P  
V i g l a c e r a  V â n  H ả i

T  r ư ờ n g  
B a n  
K i ể m  
s o á t

5 7 0 0 1 0 1 1 5 4
0 3 / 8 / 2 0 1 8  ( t h a y  

đ ổ i  lầ n  t h ứ  6 )
Q u ả n g
N i n h

X ã  Q u a n  L ạ n ,  h u y ệ n  V â n  Đ ồ n ,  t in h  
Q u ả n g  N i n h

13. N g ô  T r ọ n g  T o á n 7 2 . 0 0 0 0 , 0 2 %

N g ô  G i a  T h a u



2. Giao dịch của Người nội bộ và Người có liên quan đối với cô phiêu của Tông công ty

S T T
N g u ô i th ự c  h iệ n  g ia o  

d ịc h
Q u a n  h ệ  v ó i  
n g u ò i  n ộ i b ộ

S ô  c ô  p h ic u  sỏ’ h ữ u  đ a u  k ỳ
Ấ X Ấ ẨS o  c ô  p h ỉc u  sỏ’ h ữ u  c u ô i kỳ L ý  d o  tă n g , g iả m  

(m u a , b á n , c h u y ể n  đ ỏ i,  
th ư ở n g .. .)S ố  cổ  p h iế u T ỷ  lệ S ố  cổ  p h iế u T ỷ  lệ  (% )

1 N g u y ễ n  M in h  T u ấ n P h ó  T G Đ 7 0 8 .0 0 0 0 ,15% 9 2 1 .0 0 0 0,205% M u a

2 N g ô  T rọ n g  T o á n K ế  to á n  trư ở n g 1 7 2 .0 0 0 0 ,0 3 8 % 7 2 .0 0 0 0 ,016% B á n

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

N ơ i  nhận:
- N hư  kính gửi;
-  W e b s i t e  T C T  ( đ ể  C B T T )

-  Lưu VP, T K .H Đ Q T , Q H C Đ .T C T .

TỎ NG  C Q K G T Y  VIGLACERA - CTCP

KT/TÒNG GIÁM ĐÒC TỎNG CỘNG TY 
PH Ó  T Ô N G  G IÁ M  Đ Ố C

ÍĨÙ ỊL iụ h i cAnlt r ĩu â tL


